                                    LỜI NÓI ĐẦU
    Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có tính chất đặc thù. Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua đã góp phần tích cực cùng ngành Y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

    Trong những năm đầu nhiệm kì 2011- 2015, với Ban Chấp hành và Lãnh đạo mới, đã đổi mới hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

   Hôm nay, trong không khí hân hoan: Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Quí Tị, Mừng đất nước đổi mới. Nhân dịp kỷ niệm 222 năm Ngày giỗ Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác (1791- 2013), 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/ 02/ 1955- 27/ 02/ 2013), để cán bộ, hội viên hiểu rõ về quá trình phát triển Hội trong thời gian qua, nhất là những thành quả của hoạt động Hội trong nhiệm kì mới, Hội Đông y phát hành Tập Thông tin Đông y.

   Ban Biên tập cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp tin, bài của Quí đơn vị, Hội viên.  Ban Biên tập đã cố gắng rất nhiều hoàn thành Tập Thông tin kịp thời phục vụ bạn đọc. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, không sao tránh khỏi sơ suất, kính mong Quí vị thông cảm.

   Nhân dịp năm mới, chúng tôi thay mặt Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Biên tập, gửi đến toàn thể Cán bộ, Hội viên và bạn đọc, lời chúc An khang, Hạnh phúc, Thành đạt.

                              Thừa Thiên Huế, tháng 02- 2013
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ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HỘI NĂM 2013

HỘI ĐÔNG Y - HỘI CHÂM CỨU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

                                                            BS.CKII. ĐẶNG THỊ MAI HOA

                                                  Chủ tịch hội Đông Y & Châm Cứu Thừa Thiên Huế

Để thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 03/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư “Về phát triễn nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07/12/2012 của Ủy Ban nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phát triễn y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.  Hội Đông Y tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 với những nội dung:

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

1. Tuyên truyền giáo dục cán bộ hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy chế chuyên môn của ngành y tế;
2. Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ hội viên cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục y đức, y đạo, y thuật gắn liền với tư tưởng chính trị của Đảng và nhà nước đến từng cán bộ hội viên. 

3. Tăng cường tình đoàn kết trong nội bộ cán bộ, hội viên, trong các tổ chức Hội. Các cấp Lãnh đạo hội phải nhiệt tình năng động sáng tạo, đổi mới hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình đổi mới hiện nay.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức Hội 3 cấp, đẩy mạnh phát triễn tổ chức hội phường/xã. Phấn đấu phát triễn được 30% chi hội phường/xã hoặc liên xã/phường. Tăng cường củng cố và phát triễn mạng lưới tổ chức hội, lưu tâm phát triễn tổ chức hội ở các cơ sở Y tế công lập, cơ sở phòng chẩn trị YHCT, tôn giáo, góp phần nâng cao chất lượng hội viên và thực hiện tốt chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Phát triễn hội viên về cả số lượng và chất lượng, giỏi chuyên môn có tâm huyết và có đạo đức nghề nghiệp. 
3. Củng cố tổ chức hội: Tiến hành tổ chức Đại hội hội đối với các huyện đã hết nhiệm kì, như các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, thành phố Huế, hương trà....
4. Tiếp tục đề xuất để được Công nhận Hội Đông y cấp huyện là hội có tính chất đặc thù.

5. Lập đề án trình Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh để xin quỹ đất xây dựng phát triễn Hội chuyên ngành YDCT với mô hình Khu hành chính - Trung tâm ứng dụng và thừa kế YDCT - Trung Tâm Châm Cứu - khu vườn nuôi, trồng dược liệu mẫu.
6. Tổ chức giao ban cụm các tỉnh bắc miền trung gồm Hội Đông Y các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

III. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

Đây là hoạt động trọng tâm, các cấp hội cần quan tâm tổ chức và vận động hội viên thực hiện tốt luật khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước 

1. Củng cố và phát triễn mạng lưới KCB bằng YHCT ở tất cả các cơ sở Y Tế có hội viên. Quán triệt cho hội viên hiểu và tuyệt đối tuân thủ những quy định phòng chống nhiễm khuẩn trong lĩnh vực châm cứu của Bộ Y tế.

2. Xây dựng phát triễn các phòng chẩn trị, các nhà thuốc YHCT: kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở KCB của hội như Trung Tâm KT-ƯD Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa, các phòng chẩn trị của Tuệ Tĩnh đường khác, các phòng chẩn trị từ thiện khác...  để có kế hoạch vận động chỉnh trang nâng cấp trang thiết bị, bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng KCB đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa về YHCT.

3. Thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định đăng ký cấp giấy chứng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh theo qui định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2009;
4. Tiếp tục vận động hội viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để duy trì quỹ từ thiện nhân đạo nhằm tổ chức các đợt khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, diện gia đình chính sách vùng sâu vùng xa.

IV. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  VÀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

1. Triển khai và hoàn tất đề tài khoa học cấp tỉnh: Sưu tầm, biên dịch và đề xuất hướng sử dụng các bài thuốc của Thái Y Viện triều Nguyễn.

2. Vận động Hội viên tích cực tham gia NCKH: Đối với các Chi hội trong hệ thống nhà nước phấn đấu mỗi năn tham gia nghiên cứu khoa học từ 1 đến 2 đề tài. Đối với các Chi hội địa phương không có điều kiện làm công tác nghiên cứu khoa học thì viết bài đúc kết kinh nghiệm tâm đắc những bài thuốc những phương pháp điều trị có kết quả để tiến tới tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học tâm đắc kế thừa lĩnh vực YHCT lần thứ hai vào năm 2014.

3. Khuyến khích tạo điều kiện để hội viên có cơ hội được tham gia các lớp  đào tạo chuyên sâu, đào tạo nâng cao.

4. Duy trì các lớp bồi dưỡng chuyên môn Hán nôm trong Đông y, Châm cứu học, Dược liệu học, Bệnh học... Cho hội viên từng bước xã hội hóa YHCT,  phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên đạt hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt chiến lược phát triễn YHCT đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

  5. Vận động các Hội viên tích cực mua Tạp chí Châm cứu  của TW Hội Đông Y- Hội Châm cứu Việt Nam và các Tạp chí có liên quan đến nghề nghiệp để cập nhật những thông tin, nâng cao kiến thức phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bằng YHCT ngày một tốt hơn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong việc khám chữa bệnh bằng YHCT của đông đảo nhân dân.

V. TIÊU CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG.
1. Thực hiện đúng qui trình qui chế thi đua khen thưởng của hội và Nhà nước. Đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, thiết thực động viên được tinh thần cống hiến của đơn vị và hội viên.

 2. Lập hồ sơ đăng kí thi đua từ đầu năm theo hướng dẫn.

 3.Tiến hành lập hồ sơ thi đua đúng quy trình, đúng quy chế để trình các cấp về các danh hiệu thi đua như kỷ niện chương, bằng khen...

TÌM HIỂU VỀ "TIÊN Y MIẾU " CỦA TRIỀU NGUYỄN

Lê Quý Ngưu

Chừng 15 năm trước đây, một miếu nhỏ đã có từ lâu được nhân dân địa phương tu bổ nhiều lần và thờ cúng xem như Thành hoàng bổn địa, thậm chí có người cho rằng đó là một am của đạo Tiên Thiên Thánh Giáo bởi cái tên "Tiên y từ" của nó. Sau khi được tôn tạo, qua bài viết, tác giả muốn nói lên nguồn gốc của miếu và trong miếu này thờ những ai? mà các tài liệu cổ đã ghi rõ ràng cụ thể.

Nguồn gốc:

Tiên Y miếu 先醫廟 (còn có tên Tiên Y từ 先醫祠) là ngôi nhà thờ tổ và các thầy thuốc của ngành nghề Đông y Việt Nam nằm giữa hai số nhà 195 và 197 (cũ) đường Xuân 68, phường Thuận Lộc - Huế, cách cống Lương Y khoảng 200m về hướng Nam và hồ Tiên Y 50m về phía Tây. Vào thế kỷ XIX đều thuộc phường Thường Dũ. Sau vụ biến kinh thành (5-7-1885) đều nằm trong khu vực nhượng địa của thực dân Pháp rồi thuộc phường Vĩnh An. Sau năm 1975 thuộc khu vực 9 phường Thuận Lộc (còn có tên là khu vực Lương Y). Từ năm 1998 đến nay thuộc tổ dân phố 18.

Vị trí và nguồn gốc đền thờ Tiên Y qua sách cũ:

- "Đền Tiên Y ở phường Ninh Viễn trong kinh thành, đầu niên hiệu Gia Long, đền ở phường Dưỡng Sinh; năm Minh Mệnh dời đến xã An Ninh về phía Tây, ngoài kinh thành..." 

- "Nguyên vào năm Minh Mạng thứ 6 (1825) nhà vua cho lập miếu Tiên Y nằm bên tả chùa Thiên Mụ. Năm 1849 vua Tự Đức thấy chỗ đất ấy ẩm ướt, miếu lại nhỏ hẹp nên ban dụ giao cho Bộ Công tìm khu đất cao ráo để dời dựng lại cho rộng rãi hơn và giao cho Bộ Lễ sửa sang định lại việc phụng thờ các nghi tiết tế lễ. Mùa xuân năm 1850 đền Tiên Y được khởi công xây dựng tại phường Thường Dũ gồm một tòa 5 gian làm nơi thờ 40 vị Thánh Y, Tiên Y, đặc biệt vua Tự Đức còn cho làm riêng hai thần bài thờ các vị danh y Việt Nam và triều Nguyễn đề chữ: "Bản quốc liệt tiên danh y chi vị" và "Bản triều liệt tiên danh y chi vị". Hàng năm vào dịp tết Nguyên đán, tháng 2 và tháng 11 âm lịch sai quan đến tế" 
.

- "Đền thờ Tiên Y có chính đường 3 gian 2 chái..., 2 tháng trọng xuân trọng thu Viện Thái y đến tế. Năm Thành Thái 15 (1903) làm thêm hai nhà ở tả hữu"
 .

- Bản đồ kèm theo do ông Nguyễn Thứ vẽ cũng có ghi rõ đền thờ Tiên Y từ (Temple du génie de la Médecine, Tiên Y từ) mang số hiệu 118 nằm trên địa phận của phường Thường Dũ cũ 
 .
Như vậy cho chúng ta biết rằng, nguyên trước đây khi quốc sơ, năm 1825 (Minh Mạng năm thứ 6) nhà vua ban cho Viện Thái Y 1 mẫu 7 sào làm nhà công ở địa phận 2 xã An Ninh thượng hạ thuộc huyện Hương Trà để dựng chỗ miếu thờ Tiên Y, trong đó thờ cả y tổ của Trung Quốc, Việt Nam và các vị danh y qua nhiều đời. Thường năm có 2 lần tế vào mùa Xuân và mùa Đông do Viện Thái Y làm lễ. Năm 1829 (Minh Mạng thứ 10) vua ban cho một bức hoành biển ở miếu Tiên Y, mỗi lễ có 40 quan tiền do Viện Thái Y tự làm lấy.

Năm 1849 (Tự Đức năm thứ 2) vua cho rằng việc dựng miếu Tiên Y ở làng bên trái chùa Linh Mụ, nơi ấy ẩm ướt hẹp hòi, cúng tế chưa đủ nên phải sửa sang lại, định lại nghi thức cúng tế, cầu an cho nhân dân nên đã dời về phường Thường Dũ trong kinh thành, (ngày nay thuộc khu vực 9 phường Thuận Lộc - Nội thành Huế) gọi là "Tiên Y từ". Sau lưng đền có hồ gọi là "Tiên Y hồ" như đã nói trên.

"Tiên Y từ" là nơi thờ Thánh Y, Lương y (thầy thuốc giỏi) và Tiên Y (thầy thuốc các đời trước) của Trung Quốc và Việt Nam. Đền thờ được xây dựng với chính đường 3 gian 2 chái, đặc biệt có hai thần bài thờ các danh y nước ta ("Bản liệt quốc triều danh y chi vị" và danh y triều Nguyễn (Bản triều liệt tiên danh y chi vị).

Hằng năm, chiếu lệ ngày giáp tháng hai và tháng 11 thì tế. Nhà vua cử một quan văn Tam phẩm đại diện đến làm lễ. Lễ gồm 3 tuần rượu và có bài văn tế, các viện sứ và các thuộc viên của Viện Thái Y làm quan phân hiến ở cá án thờ phụ. Đến năm 1903 (Thành Thái thứ 15) xây dựng thêm 2 nhà ở phía tả, phía hữu.

Thuở ấy vua ra lệnh trong phủ Thừa Thiên, chọn 10 tên dân ở 8 xã sung vào làm phu miếu. Những người làm phu miếu này được miễn thuế thân, miễn đi lính và làm phu dịch. Trong toán phục dịch đó có một người trưởng toán gọi là Bá hộ.

Từ những sự kiện lịch sử ấy, việc chuyển đền thờ Tiên Y ("Tiên Y từ") là ngôi đền thờ các vị Lương y từ làng An Ninh thượng hạ ở bên trái chùa Linh Mụ đến phường Thường Dũ (nay thuộc khu vực 9 phường Thuận Lộc) đặt ở gần cống Thanh Long (Đông Thành Thủy quan) ở phường Thanh Long cũ và cũng vì thế mà cống Thanh Long này được trở thành địa danh là cống Lương Y (khác với một số người cho rằng sở dĩ gọi tên cống Lương y vì gần đó là kho lương thực và áo quần, không hiểu được rằng cống được nằm gần bên nhà thờ của các vị lương y nên gọi là cống Lương y), mãi tới ngày nay như người ta vẫn thường gọi.

Tiên y miếu thờ ai ?

Đền thờ Tiên Y trải qua nhiều cuộc biến động của đất nước, bão lớn năm Thìn (1904), chiến tranh Pháp, Mỹ, ngôi đền này đã được dân địa phương trùng tu và tiếp tục cúng tế hàng năm, họ xem đền thờ Tiên Y này như một miếu thờ Thành Hoàng của khu vực, và có thần vị bằng giấy thường được phục chế lại do vua ban "Hoàng triều sắc tứ Đông y thượng đẳng lương y đệ nhất tôn thần" được thờ tại đền thờ ấy và mãi cho tới nay có người vẫn chưa biết trong miếu này thờ những ai. 

Nếu nói tới "Văn thánh", "Võ thánh", thì đây là đền thờ "Y thánh" có tầm cở quốc gia mà Huế là thủ đô của triều Nguyễn. 
Nguyên văn bài dịch dưới đây sẽ nói lên và cho chúng ta biết được rằng trong Tiên Y miếu thờ những ai và có liên hệ tới các thầy thuốc qua các đời ra sao, những thần vị của các thầy thuốc này chúng tôi được biết trước đây vẫn còn được bảo quản tại "Khâm thiên giám" qua lời của anh Phan Thanh Hải (Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế) nhưng đến nay đã thất lạc.

Nguyên văn: 
祭先醫明命六年奏準建立先醫廟于天姥寺之左謹按此次奉給官房舍土在香茶縣之安寧上下二社寔徵一畝七高以為建廟之所正中一案脾祀伏羲神農黃帝三位左一右一間配案望祀句芒祝火正風后力牧四氏左右兩廈從祀各案望祀歷代名醫歲以春冬二祭由太醫院行禮。十年旨先醫廟著給扁額一遞年春冬二祭每禮著賞錢四十貫由承天府祗領俾備牲粢禮品之需以本年春祭為始其祀典廟夫各款均由該院自行照辨。二十年諭近者北圻報災鎮西告警朕以民事邊籌稍覺不樂兼之冬令乖宜因而偶感節次太醫院所進藥方頗能有效玆朕躬現己十分清吉著禮部備辨三牲禮品于先醫廟賜祭一壇仍由御醫員行禮用答神庥。嗣德二年諭朕聞醫道雖小亦仁之術為九流中之最要也是故古之帝王賞藥定方以濟生生寔有功於天下萬世者也原年前所建先醫廟于天姥寺之左此地既屬卑濕規式頗亦窄挾而其中祀典尚屬關略未備所應再加修整明定典儀以廣壽世保民之道也著交工部量擇塽塏之地移建廟宇量加寬廣要得適宜仍俟開春班兵悉集之期即行構辨凡一應奉祀聖醫先醫正位配位及歲序祭儀著交禮部詳查書籍妥議候旨施行。三年議準先醫廟祀典參照明清典例辨理此次經奉移建先醫廟一座五間于京城內之常裕坊其正中間設祀案一奉祀太昊伏羲氏神位於正中炎帝神農氏神位於左黃帝軒轅氏神位於右均南向左一間稍南設配案一奉祀句芒氏之神風后氏之神均西向右一間稍南設配案一奉祀祝火正之神力牧氏之神均東向又于左二間設從祀一奉祀僦貸季天師岐佰佰高少師太乙雷公伊尹倉公淳于意元化黃甫謐棵巢元方藥王韋慈藏錢乙劉完素李明之之位又于右二間之南設從祀案一奉祀鬼臾區俞跗少俞桐君馬師皇神應王扁鵲張機王叔和抱樸子葛稚川真人孫思邈啟玄子王太僕朱肱張元素朱彥修之位均東西相向正案配案並從祀各案諸神位均請依式製造神牌明書神號以正名稱再。本國素稱文獻之邦自丁李以來千數百年精于醫者想亦不少惟史籍不傳姓號難從稽考玆請另製神牌二一統題本國列先名醫之位列入左從祀案繼李明之之次一統題本朝列先名醫之位列入右從祀案繼朱彥修之次於以垂示將來俾後學有所般勸向上奉祀正配並從祀該三十七位歲以春冬二仲甲日致祭請用文班三品官一員欽命行禮三獻具祝文其太醫院院使及院屬等員仍充配案及從祀各案分獻官正案用三牲粢盛東西配位二案每案用豕粢盛各一左右從祀二案每案用豕粢盛各三均有果品香燭芙酒齊備至如遞年元旦節禮合用香燭芙酒仍由太醫院正副御醫一員行禮三獻無祝文再請由承天府摘撥八社民十名充為該廟廟夫仍照例準免兵徭身稅諸務以充守護再于廟夫數內遴擇妥幹一人置為百戶俾有唱率再遞年常月每炤灼油二碟春冬正旦該三禮每禮增油四碟該仝年水油七百三十二碟每碟重油三兩五錢如遇閏月增領小月扣除又遞年每夜燒焚線香二兩五錢並諸禮節每禮增二兩五錢該仝年五十五斤十二兩以上春冬二禮合用粢盛果品並金銀香燭芙酒沈茶等項並正旦合用禮品各項均由該百戶單領官項官錢照辨陳設其蠟燭各項禮成後現存燭段若干均依例回納登庫。又奏準稽考醫書所載間有明儒李挻所著醫學入門一部可為初學指南與夫清儒張介賓之景岳全書六十四卷馮兆張之錦囊祕錄二千餘篇皆能探本窮源闡發古人精蘊近爽來業醫者初學必自醫學入門始而療治方法多專用景岳馮氏等書語其著書立言該三人均係有功醫道所應增入從祀之列請將李挻列入左從祀李明之之次馮兆張又次之張賓列入右從祀朱彥修之次其應製造神牌三件及應增辨酒品茶品均由有司按款製辨。
Dịch nghĩa:

TẾ TIÊN Y

Minh Mạng năm thứ 6 (1825), chuẩn y lời tâu: "Lập miếu Tiên Y ở bên tả chùa Thiên Mụ".
Kính xét: Lần này được ban cho đất làm nhà công ở địa phận hai xã An Ninh thượng và An Ninh hạ thuộc huyện Hương Trà, thực đất 1 mẫu 7 sào, làm chỗ dựng miếu thờ Tiên Y. Một án 9 gian giữa thờ 3 vị là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế. Gian tả nhất hữu nhất thờ phụ thờ vọng 4 vị là Câu Mang, Chúc Hỏa Chính, Phong Hậu, Lục Mục. Các án thứ phụ ở 2 chái bên tả bên hữu, thờ vọng các vị danh y qua các đời, mỗi năm mùa xuân mùa đông 2 lần tế, do viện Thái y làm lễ.

Năm thứ 10 (1829), ban Chỉ rằng: Cho làm một bức hoành biển ở miếu Tiên Y. Hằng năm xuân đông hai lần tế, mỗi lễ cho chi tiền công là 40 quan, do phủ Thừa Thiên lĩnh tiền sửa lễ phẩm xôi lợn, lấy tế xuân năm nay bắt đầu (1829). Về các khoản lệ tế và phu coi miếu, do viện Thái y tự làm lấy.

Năm thứ 10 (1829), Dụ rằng: Gần đây Bắc kỳ có thiên tai, thành trấn Tây nổi loạn, Trẫm lo nghĩ việc dân việc biên thùy, lòng không được vui. Lại vì khí hậu mùa đông trái tiết, rồi Trẫm bị cảm, nhiều lượt viện Thái y dâng thuốc, cũng có công hiệu, mình Trẫm đã được tốt lành. Vậy cho bộ Lễ sắm lễ tam sinh
 đến miếu Tiên Y tế 1 tuần, vẫn do viên ngự y làm lễ để tạ ơn thần.

Tự Đức năm thứ 2 (1849), Dụ rằng: Trẫm nghe thầy thuốc dù nhỏ, cũng là thuật nhân từ, là việc cần thiết nhất trong 9 hạng
 . Thế cho nên đế vương đời xưa, tìm vị thuốc, định bài thuốc, để giúp đời sống nhân dân, thực có công với thiên hạ vạn đời. Năm trước dựng miếu Tiên Y bên tả chùa Thiên Mụ, chỗ ấy đã ẩm ướt, kiểu mẫu miếu lại hẹp hòi, mà trong ấy lễ tế tự cũng còn thiếu sót chưa đủ. Nay nên sửa sang, định lại điều lệ nghi thức, để rộng đạo làm cho đời được sống lâu, giữ dân mạnh khỏe. Vậy giao cho bộ Công chọn lấy chỗ đất cao ráo, dời lại miếu ấy cho rộng rãi thêm ra cốt được vừa phải. Nhưng đợi đến mùa xuân sang năm, là kỳ ban hành đến chọn thời điểm khởi công làm. Còn các việc phụng thờ Thánh Y, Tiên Y, vị chính, vị phối
  và ghi tiết tế lễ thế nào, thì giao cho bộ Lễ tra xét sách vở bàn cho ổn thỏa, tâu lên, đợi Chỉ thi hành.

Năm thứ 3 (1850), chuẩn y lời nghị: Lệ thờ miếu Tiên Y chiếu theo lệ nhà Minh, nhà Thanh mà làm. Lần này đã dời miếu Tiên Y 1 tòa 5 gian ở phường Thường Dụ trong kinh thành, ở chính gian giữa đặt 1 án, thờ thần vị Thái hạo Phục Hy thị ở chính giữa, thần vị Viêm đế Thần Nông thị ở bên tả, thần vị Hoàng đế Hiên Viên thị ở bên hữu, đều ngồi hướng Nam. Còn tả nhất hơi về đàng trước, đặt một án thờ thần Câu Mang thị, thần Phong Hậu thị, đều ngồi hướng tây. Gian hữu nhất hơi về nam, đặt 1 án thờ thần Chúc hỏa chính, thần Lực mẫu thị, đều hướng đông. Lại ở gian tả nhị đặt bài vị thờ phụ thờ các vị là: Tựu Thái Quý thiên sư, Kỳ Bá, Bá Cao thiếu sư, Thái Ất, Lôi Công, Y Doãn thương công, Thuần Vu Ý, Nguyên hóa Hoàng Phủ Mật, Sào Nguyên Phương, Dược vương Vĩ Từ Tàng, Tiền Ất, Lưu Hoàn Tố, Lý Minh Chi. Lại phía nam gian hữu nhị đặt án thờ phụ thờ các vị Quỹ Du Khu, Du Phụ, Thiếu Du, Đồng Quân, Mã sư Hoàng Thần, Ứng vương Biển Thước, Trương Cơ, Vương Thúc Hòa, Bão phu tử Cát Trĩ Xuyên, chân nhân Tôn Tư Mạc, Khải Huyền Tử, Vương Thái Bộc, Chu Quăng, Trương Nguyên Tố, Chu Ngạn Tu, hai bên đều đông tây hướng lại với nhau, các vị thần vị chánh án phối, án thờ phụ đều xin theo quy thức chế tạo thần bài, viết rõ thần hiệu cho được rõ ràng.

Lại nước ta vẫn gọi là nước văn hiến, từ nhà Đinh, nhà Lý đến nay, nghìn vài trăm năm, người giỏi nghề thuốc, tưởng cũng chẳng ít, duy sử sách không chép, họ tên khó xét ra được. Nay xin làm riêng 2 thần bài, 1 thần bài đề tóm tắt rằng: "Bản quốc liệt tiên danh y chi vị" 
. Bày vào bên dưới Lý Minh Chi ở án thờ phụ bên tả, 1 thần bài đề tóm tắt rằng: "Bản triều liệt tiên danh y chi vị" 
. Bày vào bên dưới Chu Ngạn Tu ở án thờ phụ bên hữu để tỏ bảo đời sau, cho kẻ hậu học được khuyến khích. Các vị thờ ở vị chính, vị phối, vị thờ phụ cộng cả thảy 37 thần vị. Mỗi năm cứ ngày giáp tháng giữa xuân và tháng giữa đông thì tế, xin dùng một viên quan văn tam phẩm vâng mệnh vua đi làm lễ. (Lễ 3 tuần rượu, có văn tế). Còn viện sứ và viện thuộc viện viện Thái y đến sung làm quan phân hiến ở án phối và các án thờ phụ. Án chính giữa lễ dùng tam sinh và xôi, 2 án phối vị ở đông tây, mỗi án dùng xôi lợn đều một cỗ, 2 án thờ phụ ở tả hữu, mỗi án dùng xôi lợn 3 cỗ, đều có quả phẩm đèn hương trầu rượu. Còn hàng năm tết Nguyên đán nên dùng đèn hương trầu rượu, vẫn do 1 viên chánh phó ngự y ở viện Thái y làm lễ (3 tuần rượu, không có văn tế). Lại cho phủ Thừa Thiên bắt lấy 10 tên dân ở 8 xã sung làm phu miếu ấy, chiếu lệ cho miễn thuế thân và đi lính cùng phu dịch, để coi giữ miếu ấy. Lại chọn trong 8 phu miếu, lấy 1 người làm việc giỏi, đặt là Bá hộ, để có người xướng suất. Lại hàng năm từng tháng mỗi đêm thắp 2 đĩa dầu. 3 lễ giữa xuân, giữa đông, chính đán, mỗi lễ thêm 4 đĩa dầu, cộng đồng niên dầu 732 đĩa, mỗi đĩa nặng 3 lạng 5 đồng cân, gặp tháng nhuận thì lĩnh thêm, tháng thiếu thì khấu trừ đi. Lại hàng năm mỗi đêm đốt hương vòng 2 lạng 5 đồng cân, các lễ tiết mỗi lễ thêm 2 lạng 5 đồng cân, hương vàng đồng niên 55 cân 12 lạng. Như trên này, 2 lễ đông xuân, cần dùng các thứ xôi, quả phẩm, giấy vàng bạc, đèn hương trầu rượu cùng các hạng dùng vào lễ chính đán đều do Bá hộ ấy làm đơn lĩnh của công tiền công mà chi biện trang trí. Còn những cây sáp khi làm lễ xong, còn mẫu sáp nào bao nhiêu, đều theo lệ nộp vào kho.

Lại chuẩn y lời tâu: Xét trong các sách thuốc có một bộ "Y học nhập môn" của Lý Diên nhà nho đời Minh làm ra, có thể làm kim chỉ nam cho người mới học làm thuốc, và bộ "Cảnh Nhạc toàn thư" 64 quyển của Trương Giới Tân nhà nho đời Thanh làm ra, và bộ "Cẩm nang bí lục" hơn 2000 thiên, của Phùng Triệu Trương, nhà nho đời Thanh làm ra, đều là sách thuốc nghiên cứu đến cội nguồn, phát huy tinh túy của cổ nhân. Gần đây người mới học thuốc tất học "Y học nhập môn" trước, mà dùng thuốc chữa bệnh, phần nhiều chuyên dùng các sách Cảnh Nhạc, Phùng thị. Về làm sách bàn thuốc ba người ấy đều có công với nghề làm thuốc. Nên thêm ba vị ấy vào hàng thờ phụ. Xin đem thần bài Lý Diên bày theo bên dưới Lý Minh Chi ở án thờ phụ bên tả, thần bài Phùng Triệu Trương lại bày vào dưới nữa. Thần bài Trương Giới Tân bày vào bên dưới Chu Ngạn Tu ở án thờ phụ bên hữu. Việc làm ba thần bài ấy, và nên sắm thêm rượu chè thế nào, đều do người giữ việc từng khoản mà làm.

III. Giá trị lịch sử văn hóa

Tiên Y miếu là một công trình kiến trúc được các vua đầu triều Nguyễn chú tâm xây dựng sớm vào thời lập quốc cùng với các công trình thành quách, đền đài, lăng tẩm khác. Tiên Y miếu không những góp phần làm phong phú thêm cho diện mạo kinh thành Phú Xuân mà còn là một tư liệu lịch sử để tìm hiểu chính sách trị nước của triều Nguyễn trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội và y tế, cùng với sự quan tâm của các vua qua nhiều triều đại Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, ... Duy Tân đối với nền Y học dân tộc của nước nhà. Mong rằng Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên - Huế liên hệ với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế để  gánh phần trách nhiệm bảo quản sau khi đã tôn tạo xong Tiên Y Miếu.

Phụ bản: Một trang "Tế tiên y" trích trong "Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ " quyển thứ 258
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BI KÝ TIÊN Y MIẾU 

                                                                                                                    Lương Y Lê Quý Ngưu
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Chú âm:

Thuận Hoá Tiên Y Miếu

Thử nãi Nguyễn triều Tiên Y Miếu chi di tích dã, hệ thị phụng Đông phương dữ Việt Nam y học giới chư thánh y tiền bối danh y chi địa điểm, thuộc cố đô quần thể di tích chi nhất.

Y miếu lập ư Gia Long niên đại chí Minh Mạng lục niên (1825 niên) thiên chí cận Thiên Mụ tự vi lệnh quy mô hoá ư 1849 niên chí 1850 niên Tự Đức thời kỳ ư Thường Dũ phường (kim chi địa điểm) lánh kiến tân miếu. Tiên Y Miếu thuộc Quốc miếu cấp do triều đình quản lý.

Tự nhị thập thế kỷ chi thượng bán thế kỷ cái ư lịch sử biến động chiến tranh thiên tai Y miếu nhật tiệm suy lạc thành vi hoang phế vi diệc súc tiểu.

2002 niên chí 2004 niên Y miếu ư nguyên lai thặng hạ tế tiểu chi diện tích hoạch phục tu, kinh phí do Tỉnh nhân uỷ bạt khoản dữ Đông y hội hội viên hợp quyên tu tạo thị phụng dữ bảo tồn sự hạng y chiếu cổ nghi thức tiến hành.

Tiên Y Miếu hệ nhất sở văn hoá thiết chế thử bất cẩn lệnh Phú Xuân kinh thành chi diện mạo phong phú, cánh hệ Nguyễn triều đối dân tộc y học giới chi trị quốc chính sách căn cứ tư liệu, thử nãi hệ nhất sở Nguyễn triều thời ngã quốc Đông y giới thị phụng y tổ tối quan trọng yếu chi miếu vũ dã. Nhất sở khẳng định tôn sùng dữ minh ký chư thánh y tiền bối danh y quang diệu y sư hành nghiệp truyền thống cao thượng y đức y thuật chi công chi cơ cấu Việt nam thế đại lương y biểu hiện đạo lý dữ tình cảm ẩm thuỷ tư nguyên, tri ân Tổ sư chi xứ dã.

Thừa Thiên Thuận Hoá Đông Y Tỉnh Hội

Dịch nghĩa:

Y MIẾU HUẾ 

     Nơi đây là di tích Tiên y miếu Triều Nguyễn, nơi thờ phụng các vị Thánh y, danh y tiền bối của nền Y học Đông phương và Việt Nam, nằm trong quần thể di tích Cố đô.

- Y miếu đươc lập vào thời Gia Long, đến năm Minh Mạng thứ 6 (1825) được dời về gần chùa Thiên Mụ. Năm 1849-1850, để qui mô hơn thời Tự Đức xây miếu mới ở phường Thường Dũ (địa điểm hiện nay).

Tiên y miếu thuộc hạng Quốc miếu do triều đình quản lí. 

Từ khoảng giữa đầu bán thế kỉ 20, do biến động lịch sử, chiến tranh, thiên tai, Y miếu ngày càng xuống cấp, trở thành hoang phế, khuôn viên thu hẹp dần. 

- Năm 2002- 2004, miếu được khôi phục trên diện tích ít ỏi còn lại, kinh phí do UBND tỉnh cấp và Hội viên Đông y quyên góp tôn tạo lại. Việc phụng thờ bảo tồn theo nếp xưa.

- Tiên y miếu là một thiết chế văn hóa không chỉ góp phần làm phong phú diện mạo kinh thành Phú Xuân, mà còn là cứ liệu để tìm hiểu chính sách trị quốc của Triều Nguyễn đối với nền Y học dân tộc. Đây là ngôi nhà thờ Tổ quan trọng nhất của ngành Đông y nước ta dưới thời Nguyễn, một cơ sở để khẳng định, tôn vinh và ghi công các bậc Thánh y, danh y tiền bối hữu công đã làm rạng rỡ truyền thống y đức, y thuật cao đẹp của nghề Thầy thuốc, nơi thể hiện đạo lí và tình cảm uống nước nhớ nguồn, tri ân Sư tổ của các thế lệ lương y Việt Nam.

                                                                       Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2012 

                                                                          (Mồng 10 tháng 6, Nhâm thìn)

                                                                      Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế

THE TEMPLE OF EXCELLENT PHYSICIANS 

This is the relics of the Temple of Excellent Physicians built under the Nguyen Dynasty, a place of worship to excellent physicians in the Oriental and Vietnamese Medicine.

Under the reign of Emperor Gia Long, the temple was in Duong Sinh Ward. Under the reign of Emperor Minh Mang, it was to the left of Thien Mu Pagoda. Till the beginning of Emperor Tu Duc’s reign, it was moved to the present location. 

This temple was a national one, ordained with “Emperor ordained first-class Genies and excellent physicians in Oriental medicine” and managed by the Court. 

Later, due to historical changes, war and disasters, the temple increasingly degraded, became deserted, and its campus narrowed.

In 2002 - 2004, the temple was restored on the remaining area (300 m2), funded from the provincial budget, and all the members of the Council collected money and labor to improve the court as well as to decorate the interior. The worship still follows ancient customs and rites.

The Temple of Excellent Physicians is the most important one for the founders of the Oriental Medicine under the Nguyen dynasty.  It confirms and honors all the excellent physicians for their contribution to the society in promoting the tradiation of medical practice and morals. It also expresses the principle “When you drink water, remember the spring” and the gratitude to them from all present physicians and people. 

Every year, many traditional ceremonies of the Oriental Medicine are celebrated solemnly here.

We wish that the Temple be always imposing and that the Oriental Medicine develop better and better.

                      Hue, July 28th, 2012

Thua Thien Hue Association of Oriental Medicine

LIỄN ĐỐI, HOÀNH PHI VÀ CÁCH BÀI TRÍ 
TRONG TIÊN Y MIẾU HIỆN NAY
Thạc sĩ Phan Tấn Tô

                                                                          Phó Chủ tịch Hội Đông y Thừa Thiên Huế

     Liễn đối, hoành phi là nội dung trang trí mang tính truyền thống trong các công trình kiến trúc cổ. Đó là giá trị phi vật thể, làm tăng vẻ tôn nghiêm, cổ kính của di tích. Y miếu Huế, trong đợt tôn tạo này cũng có nhiều liễn đối, hoành phi sơn son thếp vàng, nội dung có nghĩa lý sâu sắc. Chúng tôi xin ghi lại và cung cấp ảnh để cùng tìm hiểu. Các hình ảnh liễn đối hoành phi được sắp xếp từ ngoài vào trong, từ bên tả sang hữu (trong nhìn ra):

I. Ở Tiền đường:

1. Phía trước hiên:

   - Hoành phi: 3 bức: Chữ Hán, đọc từ bên tả sang hữu

              Hữu                                             Giữa                                      Tả
                   神 恩                                                                  先 醫 廟                                               聖 德
         THẦN ÂN                               TIÊN Y MIẾU                     THÁNH ĐỨC
          Ơn thần

  Miếu thờ Thầy thuốc đời trước           Đức thánh

   - Liễn đối:

a/ Hai trụ giữa: 
木 本 水 源 萬 載 追 廝 恩肇 始

神 傳 聖 繼 千 秋 望 想 義 開 先

Nhất tả:          Mộc bổn thuỷ nguyên, vạn tải truy tư ân triệu thuỷ
Nhất hữu:       Thần truyền Thánh kế thiên thu vọng tưởng nghĩa khai tiên
             ( Cây (có) gốc, nước (có) nguồn, vạn đời tưởng nhớ ơn khai thuỷ

               Thần truyền, Thánh nối, nghìn thu nghĩ mãi nghĩa mở bước đầu tiên)

b/ Hai trụ ngoài, hai bên:

境 宇 莊 嚴 萬 古 香 煙 從 典 嗣

黎 民 利 絡 四 時 景 色 壯 觀 瞻

Nhị tả:    Cảnh vũ trang nghiêm vạn cổ hương yên tòng điển tự

Nhị hữu: Lê dân lợi lạc tứ thời cảnh sắc tráng quan chiêm

             (Cảnh miếu trang nghiêm, ngàn xưa khói hương theo điển lễ

               Muôn dân lợi lạc, bốn mùa phong cảnh thấy uy nghi)

2. Phia trong Tiền đường, tường trước miếu:

   - Hoành phi: 3 bức:

                        Hữu                                        Giữa                                        Tả
妙 化                                                       行 正 道                                                    玄 幾
                 DIỆU HOÁ                     HÀNH CHÁNH ĐẠO                   HUYỀN CƠ

            Biến đổi vi diệu                    Theo đường lối chánh                   Máy huyền diệu
II. Ở Nội miếu: Hoành phi và Liễn đối bằng gỗ chạm sơn son thếp vàng:

 1. Phía trước:

   - Hoành phi:

                    Hữu                                        Giữa                                        Tả
                              裕 後                                                            明 德                                                          光 前

                 DŨ HẬU                               MINH ĐỨC                        QUANG TIỀN
        Để Đức cho đời sau                          Đức sáng                     Làm sáng người trước
   - Liễn đối:

            降 仙 醫 帝 闕 神 京 鍾 秀 氣

           傳 顯 蹟 南 天 聖 地 仰 尊 嚴
Nhất tả:     Giáng Tiên y Đế khuyết Thần kinh chung tú khí

Nhất hữu: Truyền hiển tích Nam thiên Thánh địa ngưỡng tôn nghiêm

          


(Bày thuật chữa bệnh Thần tiên, Đế đô Thần kinh un tú khí

          


Truyền Miếu xưa trời Nam, đất Thánh ngưỡng tôn nghiêm)

2. Phía sau:

   - Liễn đối:

             手 聖 覃 敷 彰 明 大 陸

            智 神 廣 被 普 濟 群 生

Nhất tả:     Thủ Thánh đàm phu chương minh đại lục

Nhất hữu:  Trí thần quảng bị phổ tế quần sinh

          


 (Tay Thánh rộng ban, sáng tỏ khắp đại lục

           


 Trí Thần trùm khắp, cứu giúp quần sinh)

BÀI VỊ THỜ TRONG Y MIẾU

1. Năm Tự Đức thứ 2,3 (1849, 1850), đã ban Dụ xây xựng Y miếu tại phường Thường Dũ, trong kinh thành (tức là địa điểm hiện nay) đã định lại lệ thờ cúng Y miếu. Trong đó có 38 Thần vị là các bậc Thánh y, Tiên y của nền Y Dược Đông phương. Đặc biệt, trong Dụ  năm Tự Đức thứ 3 (1850) ghi rằng: “Nước ta vẫn gọi là nước văn hiến, từ nhà Đinh, nhà Lý đến nay, nghìn vài trăm năm, người giỏi nghề thuốc, tưởng cũng chẳng ít, duy sử sách không ghi chép, họ tên khó xét ra được, Nay xin làm riêng 2 Thần bài: Một Thần bài đề tóm tắt rằng: Bản quốc liệt Tiên danh y chi vị. Và một Thần bài đề tóm tắt rằng: Bản Triều liệt Tiên danh y chi vị. (Bài vị thờ các vị danh y tiền bối của nước Việt Nam ta. Và Bài vị thờ các vị danh y tiền bối của Triều Nguyễn).

   Đó là chủ trương sáng suốt, đúng đắn. Việc thờ tự tại Y miếu Huế mang đậm bản sắc dân tộc.

2. Trong đợt khôi phục Y miếu năm 2002, Hội Đông y Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh và thành phố Huế, Phân viện văn hóa dân tộc, tổ chức Hội thảo “Về Đánh giá giá trị và phát huy giá trị văn hoá lịch sử Y miếu Huế trong giai đoạn mới” (Tháng 12-2008). Qua đó đã đề xuất việc thờ tự tại Y miếu như sau:

- Án giữa:

    Phía trước: Bài vị Sắc phong: Hoàng Triều sắc tứ Đông y thượng đẳng Lương y đệ nhất tôn thần.

    Phía sau: 2 Thần vị:

 Đông phương liệt Thánh, liệt Tiên danh y chi vị

 
 Bản Quốc liệt tiên danh y chi vị 

   Giữa Thêm 2 di anh của Đại danh y Hải Thưiợng Lãn ông và Thiền sư Tuệ Tĩnh

- Án tả:     Bài vị: Bản Triều liệt tiên danh y chi vị.

- Án hữu:  Bài vị: Thừa Thiên Huế liệt tiên danh y chi vị.

BI ĐÌNH Y MIẾU

   Bi đình Y miếu Huế là công trình tôn tạo trọng điểm trong năm 2012. Lễ khởi công vào ngày 22 tháng năm Nhâm thìn (2012). Trị giá 70.000.000đ.
- Phụng cúng: BS.CKII. Đặng Thị Mai Hoa, Chủ tịch Hội Đông y Thừa Thiên Huế

                        Lương y Nguyễn Ngọc Chế

                        Lương y Phan Đình Tẩn

                        Lương y Dương Đương


  Lương y Thích Tuệ Tâm.
- Thiết kế:  Kĩ sư:

- Thi công: Phan Truy (Hương Long)

- Văn bia: Tiếng Việt: Thạc sĩ. Phan Tấn Tô, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, bái bút.

                 Tiếng Hán: Lương y Lê Quý Ngưu, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh dịch.
                 Tiếng Anh: Cử nhân Nguyễn Phúc Vĩnh Ba dịch.
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA HUYỆT TỨ THẦN THÔNG
Dược sỹ: Phan Văn Chiêu

Theo lý luận của các nhà nhân điện học, trong con người có 7 luân xa, đỉnh đầu là luân xa số 7 là cột ăng ten thu nhận năng lượng vũ trụ để duy trì sự sống. Sử dụng luân xa số 7 trị được nhiều loại bệnh tật, như chứng đau nhức dùng luân xa số 1 phối hợp trị cục bộ hiệu quả. Tôi áp dụng phương pháp của nhân điện trị nhiều loại bệnh hiệu quả cao. 
Theo lý luận Đông y vùng đầu có huyệt Bách hội và Tử thần thông, là nơi tụ hội các kinh dương tức là năng lượng của sự sống. Huyệt Bách hội, Tứ thần thông thường dùng trị các chứng đau đầu theo lý luận Đông y “không thông thì đau, khí bị thương tổn thì đau”. Như vậy, các huyệt vùng đỉnh đầu có tác dụng dự phòng và điều trị rất nhiều loại bệnh tật, không chỉ chứng đau đầu. 

Lãn Ông nói đọc sách hiểu được nghĩa sách đã là khó, hiểu ngoài nghĩa sách càng khó hơn. Người xưa đặt tên vị thuốc hay huyệt vị có ý nghĩa rất sâu sắc, tôi cứ suy nghĩ mãi về tên Tứ thần thông và sự liên hệ giữa Đông y và nhân điện, nhiều khi thao thức cả đêm không ngủ. Tự nhiên gặp bệnh nhân châm cứu liền áp dụng vào thực tế thì mới hiểu ra sự thần diệu của nó. 
Bệnh nhân Lê Thị Thắm 60 tuổi, 151 Nguyễn Sinh Cung Vỹ Dạ bị đau nhức xương khớp, mất ngủ kéo dài, đã điểu trị bằng thuốc đông, thuốc tây, châm cứu không hiệu quả. Đến tôi khám điều trị. Tôi nghĩ nếu đã điều trị qua châm cứu, thuốc đông, nếu mình chữa cho bệnh nhân thì chỉ dùng lại các bài thuốc cũ mà thôi sẽ không hiệu quả. Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ về huyệt Bách hội và cách điều trị của nhân điện. Tôi liền dùng kim châm thăm dò các huyệt vùng đỉnh đầu, châm 4 kim bệnh nhân không có cảm giác đau, châm thêm 4 kim nữa, phát hiện có thêm nhiều điểm không có cảm giác. Tôi dùng thủ thuật châm bằng kim 10 độ, dùng kim dài, dùng phương pháp “rùa dò hang” (Thương qui thám huyệt) để tìm điểm bị bệnh, sau đó dùng thủ pháp vê đẩy (nậm chuyển, đề tháp) để thông kinh lạc, sau lần châm thứ nhất bệnh nhân ngủ được, đầu óc sảng khoái hẳn, châm 3 lần lành bệnh.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Loan 50 tuổi Vĩ Dạ bị đau nhức khớp toàn thân, đau lưng, tay tê, mất ngủ, da xanh, hay cáu gắt giận dữ. Tôi dùng kim dài châm huyệt Mệnh môn, Tích trung và các huyệt giữa các đốt sống 5 lần, chứng đau lưng lành. Dùng kim thăm dò các huyệt giữa các đốt sống cổ, và huyệt vùng vai không phát hiện ra điểm bị bệnh, châm 3 lần chứng tê tay không lành. Thường thì chứng đau tay, tê tay châm các huyệt bị bệnh, huyệt vùng vai hoặc giữa đốt sống vùng vai là hiệu quả. Tôi suy nghĩ mãi chưa tìm ra cách điều trị. Tự nhiên nhớ đến bệnh nhân Thắm, liền dùng kim châm các huyệt đỉnh đầu, châm 10 kim bệnh nhân đều không có cảm giác đau. Sau khi châm 3 lần, dùng thủ pháp vê đẩy, bệnh nhân có cảm giác đầu óc khoan khoái nhẹ nhõm, hết chóng mặt đau đầu, ngủ ngon, tay hết tê. Sau đó dặn bệnh nhân về nhà dùng dầu gió xoa ấm vùng đỉnh đầu ngày 3 – 5 lần, để chống tái phát.

Bệnh nhân Phạm Thị Ninh 17 tuổi, 25 Nguyễn Thiện Thuật Huế, nhân hành kinh tắm nước lạnh uống nước đá, bị cảm mạo ứ huyết sinh chứng cuồng loạn như người điên, thường ca hát, chửi rủa liên miên, không phân biệt được người quen hay lạ, phải bỏ học 3 năm. Bệnh kéo dài 3 năm, đã điều trị bằng thuốc Đông y, Tây y, cúng bái nhiều nơi không lành. Tôi dùng kim châm các huyệt cùng đỉnh đầu và một số huyệt như: Phong phủ, Não bộ…3 lần bệnh giảm, châm thêm 7 lần kết hợp uống 5 thang thuốc hoạt huyết tiêu ứ, lành bệnh, đi học bình thường, hiện là giáo viên.

Sau này gặp một số bệnh nhân bị đau đầu chóng mặt, cảm mạo, đau nhức xương khớp, mất ngủ, mệt mỏi, khi thời tiết thay đổi tôi hướng dẫn cho bệnh nhân xoa ấn vùng đỉnh đầu hoặc kết hợp dùng dầu gió xoa vùng đỉnh đầu, dọc xương sống, vùng vai, toàn thân hoặc uống thêm một ly nước chanh đường nếu uống rượu được thêm rượu uống, không được dùng nước đá, thường có hiệu quả 

Về phương diện dưỡng sinh, nếu hàng ngày xoa vùng đỉnh đầu, vùng gáy, huyệt Phong trì Phong phủ sẽ làm tăng tuần hoàn não, làm cho đầu óc sảng khoái nhất là người làm việc trí óc nhiều phòng trị được nhiều loại bệnh tật, sự thần diệu của vùng đỉnh đầu không thể nói hết.

Các tài liệu Đông y chỉ nói huyệt Bách hội, Tử thần thống trị đau đầu, mà không nói các công dụng trên hoặc dùng huyệt giữa các đốt sống trị đau lưng, đau thần kinh toạ mà tôi áp dụng có hiệu quả, có lẻ tôi chưa đọc hết sách hoặc người xưa còn dấu nghề chăng. Tôi suy nghĩ mãi mà chưa có câu giải đáp, mong bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.

BÀI THUỐC HIỆU NGHIỆM 

TRỊ HUYẾT ÁP CAO

                                                                                     Lương y THÍCH TUỆ TÂM

                                                                               Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa – Huế

Bài thuốc trị cao huyết áp nầy TTĐLH đã hướng dẫn sử dụng rất hiệu nghiệm cho  nhiều bệnh nhân đến điều trị tại Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa – Huế trong nhiều năm qua. Đa số dùng từ  5 - 10 ngày là huyết áp ổn định. Thời gian ổn định tương đối lâu. 

Ngoài ra, bài thuốc nầy còn chữa được trường hợp mỡ trong máu cao, xơ vữa động mạch, giảm cholesterol, tiểu đường...
Thành phần:

1. Rau cần tây                        
1 cây

2. Cà rốt


           1 củ

3. Cà chua ( loại gần chín)     
1 quả

4. Hành hương (hành tím)      
3 củ

5. Tỏi



7 tép 

Cách dùng: Tất cả rửa sạch, xắt nhỏ, cho vào máy sinh tố xay nhừ, thêm một ít nước sôi để nguội, lọc lấy nước cốt để dùng. Chia uống ngày 2 lần, uống sau khi ăn. Sau khi uống có thể ngậm viên kẹo. 

Lưu ý: Trong thời gian uống phải thường xuyên theo dõi huyết áp, nếu huyết áp đã trở lại bình thường thì ngừng.

Giải thích thành phần các vị thuốc:

1. Rau cần tây:  Cần tây còn gọi cần cạn (trồng đất), cần lá to, cần thơm, cần đáng, cần thuốc. Đông y gọi dược cần (cần làm thuốc), dương khổ thái. Tên khoa học Apium gaveolens.

Thành phần hóa học của cần có protid, đường, béo, các vitamin A, B, C, P,  các chất khoáng Mg, Mn, Fe, Cu, Ca, P, K, Na... và glucozit, cumarin... Chất xơ trong rau cần gia tăng tính mẫn cảm của insulin làm hạ đường huyết, bảo vệ tuyến tụy, ngừa xơ cứng mạch, tinh dầu có tính kháng khuẩn, kích thích tiêu hóa. Cần tây được dùng “lọc” máu có mỡ máu cao, chữa tăng huyết áp, giảm béo, kích thích tuyến thượng thận, giải nhiệt, lợi tiểu, thông mật, chống hoại huyết (chảy máu), kháng khuẩn, lành vết thương, chữa thấp khớp kể cả thống phong (gút), sỏi tiết niệu, các bệnh phổi, viêm miệng họng. Dùng ngoài ngâm chân, chữa nứt nẻ, gội đầu sạch gầu.

Theo Đông y, cần vị ngọt đắng, the mát (có tài liệu nói lạnh), có công dụng dưỡng huyết mạch, lợi tỳ ích khí, thanh nhiệt, hạ hỏa, lợi đại tiểu tiện, tiểu đường, giảm ho và các triệu chứng quy về huyễn vựng (ngày nay thấy tương ứng chứng tăng huyết áp), khử phong thấp, vết máu bầm, tan hạch ở cổ...

Một số cách dùng cần tây
Chữa tăng huyết áp: Rau cần tây (RCT) cả cây 50g-60g sắc lấy nước uống hằng ngày (chia 3 lần) uống đến khi thấy huyết áp ổn định thì thôi.

Tiểu đường (kèm bệnh tim mạch) RCT tươi 500g, giã vắt lấy nước uống ngày 2 lần liên tục nhiều ngày.

Tiểu đường (kèm mất ngủ) rễ rau cần tây 90g, toan táo nhân 10g. Nấu nước uống.

Mỡ trong máu cao, tăng huyết áp, RCT 500g, táo đen (bỏ hạt) 250g. Nấu chín, uống nước, ăn cái.

Chữa thận dương hư, tăng huyết áp: RCT 100g, củ năng 20g, đỗ trọng 10g, thịt bò tươi 200g, các vị thái nhỏ, canh gà 300ml. Phi thơm hành dầu, cho các vị vào đảo, rồi cho nước canh gà. Đun nhỏ lửa 25-30 phút. Chia 2-3 lần ăn trong ngày, ăn nóng.

Bổ thận hạ huyết áp: RCT 100g, dâu 100g, nấm hương 30g, thịt nạc heo 100g, gừng 5g, hành 10g, muối 5g, dầu 30g. Chảo nóng cho dầu, dầu nóng phi thơm gia vị rồi cho các vị còn lại cùng nước canh gà 300ml. Đun nhỏ lửa 25-30 phút chia 2-3 lần ăn trong ngày.

Bổ can thận, hạ huyết áp: Cần tây 200g, táo bỏ hạt 10g, đỗ trọng (bột) 15g, gừng 5g, hành 10g, muối 5g, dầu 30g. Nồi nóng đổ dầu phi thơm gia vị. Đổ 600ml nước đun sôi rồi bỏ cần, táo, đỗ trọng, nêm gia vị, đun thêm 20-30 phút.

Chữa tăng huyết áp: RCT 100g, cải 50g, gừng 5g, hành 10g, canh gà 300g. Nấu như trên.

Bổ can thận, hạ huyết áp: RCT 200g, mộc nhĩ 30g, đỗ trọng (bột) 10g, tỏi 15g, gừng 5g, gia vị, dầu vừa đủ. Rau cần tây bỏ sau cùng xào đến tái là được.

Chú ý: Rau cần có furocoumarin nếu để lâu quá 3 tuần trong tủ lạnh chất này sẽ tăng gấp 2,5 lần, nếu ăn sẽ bị độc. Do đó chỉ nên để rau cần tây trong tủ lạnh vài ngày đến 1 tuần để được an toàn trong sử dụng.

2. Củ cà rốt 

Cà rốt có tác dụng hạ huyết áp, hạ đường, giảm mỡ trong máu, phòng chống độc thủy ngân. Những người bị nhiễm độc thủy ngân nên thường xuyên ăn cà rốt.
Củ cà rốt chứa vitamin B1, B2, B6 và các chất khoáng, canxi, magiê, mangan, sắt, đồng… là những chất mà cơ thể không thể thiếu.

Chữa viêm thận: Lấy 1,5 kg cà rốt rửa sạch, giã nát, ép lấy nước uống ngày ba lần. Cách này cũng có tác dụng chữa cao huyết áp.

Chữa cao huyết áp: Lấy cà rốt tươi rửa sạch, ép lấy nước uống. Ngày uống hai lần, mỗi lần 100 ml.

3. Cà Chua

Theo Y học cổ truyền, Cà chua vị ngọt chua, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, chỉ khát, dưỡng âm và chân huyết, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như: nhiệt bệnh phiền khát, môi khô họng khát do vị nhiệt, can âm bất túc, hay hoa  mắt chóng mặt, âm hư huyết nhiệt, chảy máu cam, chảy máu chân răng, tiêu hoá kém, loét dạ dày, huyết áp cao… Nghiên cứu hiện đại cho thấy Cà chua rất giàu sinh tố và các nguyên tố vi lượng. Chất tomatin có trong thành phần của Cà chua có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn và nấm, vitamin P rất có ích trong việc phòng chống cao huyết áp. Gần đây, người ta còn phát hiện thấy Cà chua còn có khả năng phòng chống ung thư và làm chậm quá trình lão hoá.
Cà chua 150g, Dứa150g, nước ép quả Chanh 15ml. Cà chua rửa sạch, thái miếng; Dứa gọt vỏ, cắt nhỏ, ngâm trong nước muối nhạt chừng 10 phút; hai thứ dùng máy ép lấy nước rồi hòa với nước Chanh, chia uống vài lần trong ngày. Loại nước giải khát này ngoài công dụng bổ dưỡng còn có tác dụng phòng chống cao huyết áp, đái tháo đường và béo phì.
Cà chua 500g, rau Cần 250g, Chanh 80g. Cà chua rửa sạch, thái miếng; rau Cần rửa sạch cắt đoạn ngắn; hai thứ dùng máy ép lấy nước rồi vắt thêm nước Chanh, hoà đều, chia uống nhiều lần. Đây là loại nước giải khát rất giàu sinh tố và chất khoáng, có tác dụng thúc đẩy chuyển hoá các chất trong cơ thể, bổ dưỡng và giải trừ mệt mỏi, đồng thời còn dự phòng cao huyết áp và tình trạng xơ vữa động mạch.
	4. Củ hành hương (còn gọi là hành tím)


	Báo The Times of India dẫn lời các nhà khoa học cho biết, củ hành chứa nhiều hợp chất giúp chống ung thư, huyết áp cao và bệnh tim mạch. Củ hành cũng chứa nhiều chất giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, qua đó giúp ngừa bệnh tim. Chính hợp chất flavonoid có trong củ hành với đặc tính chống ô-xy hóa đã giúp tiêu diệt các phân tử gốc tự do.
Tây y cho là Hành có tính chất lợi tiêu hoá, chống thối, chống ung thư. Hạt có vị cay, tính ấm, có tác dụng bổ thận, làm sáng mắt.
Hành cả củ lẫn lá là một thứ gia vị kỳ diệu, vì ngoài khả năng làm tăng mùi vị và phẩm chất các thức ăn, hành còn có tác dụng giúp cho cơ thể con người ngăn ngừa và chữa trị những bệnh ngặt nghèo như tim mạch, áp huyết cao, ung thư, tiểu đường, làm hạ giảm Cholesterol xấu, lợi tiêu hóa, bổ thận và làm sáng mắt
Hành có tác dụng giúp cho máu huyết lưu thông điều hòa, làm ra mồ hôi, giải cảm do lạnh nóng và một số bệnh thông thường đã được sách đông y dược nói đến. Như vậy, hành nói chung và hành hương nói riêng là một loại gia vị hoàn toàn có lợi cho sức khỏe con người, không có tác dụng phụ.


5. Củ Tỏi

Các nhà nghiên cứu cho rằng, tỏi giúp phục hồi allicin, một hợp chất tự nhiên trong cơ thể, có tác dụng chống ung thư, giảm cholesterol và giảm huyết áp.

Trong vòng 20 năm qua, có hơn 700 nghiên cứu về tác dụng của tỏi. Viện Ung thư (Mỹ) phát hiện thấy tỏi giúp làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Nhiều nghiên cứu khác kết luận tỏi hạn chế nguy cơ tắc động mạch vành và giảm nồng độ cholesterol có hại. Một công trình của Đại học Ohio (Mỹ) cho thấy, phụ nữ và đàn ông ở độ tuổi 50-80 nếu ăn khoảng 300 mg tỏi mỗi ngày trong 2 năm sẽ giảm 15% nguy cơ tắc động mạch chủ so với những người không ăn. Theo một nghiên cứu khác, tỏi có thể giết hoặc làm chậm sự phát triễn của 60 loại nấm và 20 loại vi khuẩn. Nó cũng có ích với phụ nữ mãn kinh vì rất giàu oestrogen thực vật, giúp giảm nguy cơ ung thư và hạn chế những tác động của hội chứng mãn kinh.

 - Tăng huyết áp: Lấy 500 g tỏi, bóc vỏ, cho 50 g muối để muối dưa. Sau 3 ngày đem ra hong khô, cho vào lọ thủy tinh ngâm với giấm ăn, cho tí đường, ngâm 2-3 ngày là dùng được. Sáng sớm và tối trước khi đi ngủ ăn 1-2 tép tỏi và uống một tí nước giấm ngâm tỏi. Ăn 15 ngày, nghỉ 3 ngày lại ăn tiếp. Huyết áp sẽ hạ xuống một cách ổn định. Thuốc này cũng chữa viêm khí quản mạn tính và ho lâu ngày.

Lưu ý: Tỏi kỵ mật (mật ong, mật mía)
THUỐC NAM TRỊ VIÊM HỌNG, VIÊM AMIDAL

Dược sỹ: Phan Quảng Minh

- Trị viêm họng, viêm amidal: Chua me đất hoa hồng 60g sắc đặc ngậm nuốt dân (Phúc Kiến trung thảo dược) hoặc dùng Ngân châu, Mai mực liều lượng bằng nhau tán bột thổi vào họng (Cứu cấp phương) hoặc dùng. Mật lợn 1/2 – 1 cái, Xạ can 8g. Huyền minh phấn 10g. Tri mẩu 1 2g, Nhân trung bạch 12g sắc uống (Tứ Xuyên trung dược chí) hoặc. Quả Bồ kết tẩm giấm ngâm sao 7 lần không đê cháy tán bột dùng ít thổi vào họng cho mửa ra đàm. 
- Trị viêm họng: Dầu mè ngậm nuốt dần (Thánh tế tổng lục) hoặc dùng Ma diệp tú cầu dùng rễ 30g. Bán biên liên 20g, Ngân hoa 15g sắc hòa đường ngậm nuốt dần và uống (Triết Giang thiên mục sơn dược thực chí) hoặc. Ban miêu tán bột dùng 1 ít phết lên vải dính, nếu viêm ami dan đắp ngoài cổ chổ đau, nếu viêm họng đắp vào huyệt Nhân nghinh, sau khi đắp 3-4.giờ chổ da nổi mụn nước thì lấy thuốc ra. dùng kim chích nặn hết nước, băng lại tránh nhiễm trùng (Hà Bắc trung dược thủ sách). Quả Dướng phơi âm can tán bột uống mỗi lần 3-6g ngày 3-4 lần (Tân Hồ tập giàn phương) hoặc dùng Chua me đất hoa vàng hoặc Chua me rau nhai với muối ngậm nuốt dần hoặc sắc với muối ngậm nuốt dần (Mân Đông bản thảo) hoặc dùng Hoàng cầm ấn 80g giả lấy nước hòa mật ong uống và ngậm nuốt dần (Tuyền Châo bản thảo) hoặc dùng gai cây Táo đốt cháy tán bột uống mỗi lần 3g ngày 3-4 lân (Thánh huệ phương). Mũi mác toàn cây 60g sắc đặc ngậm nuốt dần (Lĩnh Nam thảo dược chí) hoặc dùng rễ hành 3g, Đảm phàn 3g tán bột mỗi lần dùng 1 ít thổi vào họng (Y chuẩn phương) hoặc lá Thuốc bỏng nhai ngậm hoặc giả lấy nước ngậm, hoặc lá Thuốc bỏng 5 phần, lá Trầu 1 phần nhai với tý muôi ngậm nuốt dần hoặc dùng Đảm phàn 20g, Phèn phi 20g. Băng phiến 3g. Sơn đậu căn 30g, Mễ sa 4g, Kê nội kim 20g. Các vị sao khô tán bột dùng thổi vào họng ngày 2-3 lần (Tăng bổ vạn bệnh hồi xuân). Dâu núi toàn cây 30-60g sắc uống ngậm nuốt dần (Mân Đông bản thảo).

- Trị viêm họng, viêm amidal, chảy máu mũi, chân răng chảy máu: Uy linh tiên ngâm nước cho mềm giã đắp vào huyệt Ấn đường. dùng băng băng lại (Tương Lập Cơ Tạp chí trung y Giang Tây 1984-2-34).

-Trị viêm họng, quai bị: Ba đậu 2 hạt nghiền nhỏ dùng giấy gói đốt hít vào họng (Lưu Thiểu Lâm và cộng sự - Trung Quốc dân gian tiêu đơn phương) hoặc dùng Rễ gió (Thanh mộc hương, Mả đậu linh) 50g, Ngân hoa 50g, Khả tử 40g, Chi tử 30g, Xuyên luyện tử 30g, Cam thảo 20g. Các vị tán bột mỗi lần uống 3-4g ngày 2-3 lần với nước đường.  (Thực dụng Đông dược học).

- Trị viêm họng viêm amidal do phong nhiệt: Đăng tâm 5g, Hoàng bá 3g (sao tồn tính), Phèn phi 2g, Băng phiến 0,5g các vị tán bột mỗi lần dùng 1 ít thổi vào họng (Tần Hồ tập giản phương).  
- Trị viêm họng, lở miệng lưỡi, viêm chân răng sưng đau, ho nhiều đàm tắt tiếng, khàn tiếng: Băng phiến 1g, Chu sa 1g, Huyền minh phấn 15g, Hàn the 15g. Các vị tán bột mỗi lần dùng 1 ít bôi chỗ bệnh hoặc thổi vào họng ngày 4-6 lần (Ngoại khoa chính tông- Băng bằng tán). 

- Trị viêm họng: Rau má 80g, Dương giác thảo 40g sắc hoặc. hãm trà hòa đường uống.lúc ấm ngậm nuốt dần (Phúc Kiến Phổ Giang trung thảo dược thư sách) hoặc dùng Rau má lá rau muống 100g sắc ngậm nuốt dần (Giang Tây dân gian thảo dược nghiệm phương).  
- Trị viêm họng bế tắc không thông: Hồng hoa 4- 12g sắc hoặc hãm trà uống hoặc giã lấy nước uống (Hải Thượng tập nghiệm phương) hoặc Hồng quỳ toàn cây hoặc quả 40-80g sắc uống (Nội Mông Cổ trung thảo dược)

- Trị viêm họng, viêm amidal, cảm mạo, viêm phế quản, phẩu thuật nhiễm khuẩn: Huyệt khuynh tỉa toàn cây 10-30g sắc hoặc hãm trà uống (Hồng Hà trung thảo dược). 

- Trị viêm họng: Nghể giã lấy nước ngậm nuốt dần (Giang Tây thảo dược thủ sách) hoặc Mạch môn 30g, Hoàng liên 15g tán bột làm viêm mỗi lần uống 3-6 g với thang Mạch môn (Phổ tế phương- Mạch môn đông hoàn) hoặc Rễ Ké đâu ngựa 60g, Gừng tươi 6g giả lấy nước uống hoặc hòa rượu uống (Kinh nghiệm phương).

- Trị viêm họng, quai bị: Ốc sên giả nhỏ đắp tại chỗ (Cương mục). 

- Trị viêm họng: Cúc móng ngựa thân rễ 20-40g sắc ngậm nuốt dần (Giang Tây thảo dược) hoặc Cơm nguội thân ngắn rễ hoặc toàn cây giả với nước vo gạo ngậm nuốt dần (Quý Châu thảo dược) hoặc dùng Mật cá chép lấy nước trộn đất lòng bếp đắp phía ngoài họng chỗ sưng đau (Thiên Kim phương). Gián đen 10g, Móng tay người nướng 5g. Các vị tán bột dùng 1 ít thổi vào họng (Tứ Xuyên trung dược chí). Hạt bàm bàm đốt cháy tán bột uống mỗi lần 3g với rượu hoặc nước (Thánh huệ phương) hoặc dùng rễ Khí sinh cây Gừa 30g dùng giấm sắc ngậm nuốt dần (Lĩnh Nam thảo dược chí). Quả trám 40g, Củ cải 40g sắc uống ngậm nuốt dần (Vương thị y án-thanh long bạch hổ thang).

- Trị viêm họng: Củ Kiệu giả với giấm đắp phía ngoài, khô thì thay thuốc (Thánh huệ  phương) hoặc dùng Rễ Ngẩy tía giả với nước vo gạo lấy nước ngậm nuốt dần (Mân Đông bản thảo) hoặc Rễ Cối xay 60g sắc uống hoặc. Rễ Cối xay 60g thêm Thổ ngưu tất xạ can giả lấy nước hòa Đồng tiện uống (Phúc Kiến phổ giang trung thảo dược thủ sách). Nhện ôm trứng sấy khô tán bột thổi vào họng (Cát Lâm trung thảo dược) hoặc Nhện ôm trứng cho Phèn chua vào bụng sao cháy tồn tính tán bột thổi vào họng (Cương mục). Bông ổi dùng lá non hoặc Lá Sống đời 5g, Lá trầu 0,5g, Muối ăn 1 tí, nhai ngậm nuốt dần (Kinh nghiệm nhân dân) hoặc dùng Thân giả Thạch toán (một loài Tỏi trời) giả lấy nước nhỏ vào họng, có thai cấm đùng (Triết Giang dược dụng thực vật chí). Trị viêm họng: Hạt Bàm bàm đốt cháy tán bột uống mỗi lần 4g ngày 2-3 lần (Thái Bình thánh huệ phương). 

- Trị viêm amidal: Nhện nâu 1 con, Phèn phi 6g. Các vị tán bột dùng 1 ít thổi vào họng ngày 2-3 lần (Giang Tây thảo dược thủ sách 1970).

- Trị họng sưng đau: Bồ kết 1 quả bỏ vỏ tẩm giấm sao 7 lần, sao tồn tính tán bột dùng 1 ít thổi vào họng, nhổ ra đàm dải là hiệu quả (Thánh tế tổng lục) hoặc Quả bồ kết tán bột trộn giấm bôi vào dưới cổ và hàm, khô thì bôi lại (Vương Duy Nhất - Vạn bệnh đơn phương đại toàn 1987). 

BỆNH ÁN YÊU THỐNG, HUYỄN VỰNG


Lương Y Trần Văn Bình


PCT Hội Đông Y Huyện Phú Vang

1. Yêu thống, Đông Y gọi là Đau thắt lưng .Trên lâm sàng, đau thắt lưng có nhiều thể, nay xin trình bày đau thắt lưng thể thận dương hư.


Bệnh nhân:  Nguyễn Tuấn    

61tuổi


Địa chỉ : Phú Vang ,Thừa Thiên Huế


Nghề nghiệp : Nông dân


Ngày đến khám: 12/4/2011


Bệnh nhân đau âm ỉ vùng thắt lưng đã gần 1 tháng, đứng lâu đau nhiều, nằm nghỉ đau giảm, hay mỏi 2 đầu gối, sắc mặt tái xanh, mệt mỏi, ăn thức ăn chiên xào hay đầy bụng, nước tiểu trong, phân nhảo có khi lỏng, có cảm giác lạnh vùng thắt lưng, sợ lạnh.


Mạch: trầm tế ,hữu xích tế nhược

Bệnh nhân đã uống nhiều thuốc trị phong thấp nhưng không đỡ


Phân tích: mạch: +  Trầm => bệnh ở lý




      +  Tế : hư chứng



    Hữu xích tế nhược: thận dương hư


Bởi vì “ Thận chủ yêu tất”, lại “chủ nhị tiện”, dương hư thì ố hàn. Đau thắt lưng , mỏi gối, đứng lâu thì đau nhiều hơn, nằm nghỉ đỡ đau, tiểu trong, đại tiện phân nhão, lỏng, có cảm giác lạnh ở vùng thắt lưng thuộc chứng thận dương hư. Thận dương là mệnh môn hỏa. Theo học thuyết Ngũ hành, Mệnh môn Hỏa sinh Tỳ Thổ, Mệnh Hỏa hư làm cho Tỳ Thổ hư theo, Tỳ Thổ hư thì mất chức năng kiện vận cho nên ăn uống thức ăn nhiều dầu mỡ chậm tiêu, hay đầy bụng. Sắc mặt tái xanh, mệt mỏi là biểu hiện của hư chứng














Chẩn đoán: yêu thống thể thận dương hư


Trị pháp: ôn bổ thận dương


Phương huyệt:


Tam âm giao 





Thái khê




Túc tam lý

ôn châm

Tỳ du


Quan nguyên


Khí hải


Chương môn




Thận du

Cứu ngãi


Chí thất


Mệnh môn


Ủy trung

châm

Lý giải phương huyệt: 

- Quan nguyên, Khí hải, Thận du, Chí thất, Mệnh môn, Thái khê để bổ Thận dương

- Túc tam lý, Tỳ du, Chương môn để kiện tỳ hòa vị

- Tam âm giao là huyệt giao hội của 3 kinh Tỳ, Can, Thận để bổ Tỳ, Thận

- Ủy trung là huyệt đặc trị để chữa yêu thống.


Sau 10 ngày điều trị bệnh khỏi hẳn
2. Huyễn Vựng là chứng hoa mắt chóng mặt, Tây Y gọi là rối loạn tiền đình

Họ tên: Thích Nữ Diệu…….
45 tuổi

Nghề nghiệp: Tu sĩ

Ngày 10/3/2011 bệnh nhân bị nhức đầu , chóng mặt, oẹ mửa. Khám Tây Y bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiền đình. Cho uống nhiều thuốc bổ và thuốc tăng cường tuần hoàn não. Uống 1 tháng bệnh vẫn không giảm, lại nặng thêm. Không thể ngồi cầu kinh niệm Phật được. Sau đó, tôi được mời đến khám:

Vọng: Sắc mặt tái xanh

Văn: tiếng nói nhỏ yếu

Vấn: mỗi ngày choáng tới 2-3 lần, không thể ngồi lâu được. Hễ ngồi lâu là hoa mắt chóng  mặt, mệt mỏi, ăn ít, nếu ăn nhiều thì cảm thấy nặng bụng chậm tiêu, đại tiện phân nhão. Có khi đau xóc ở hông sườn, kinh nguyệt không đều, có kinh hay đau bụng

Thiết: mạch trầm, huyền, tế

Qua thăm khám tôi thấy bệnh nhân bị chứng huyễn vựng này là do can khí uất kết, huyết hư khí nhược mà sinh ra. Bởi vì Nội kinh dạy rằng: “Chư phong trạo huyễn giai thuộc ư can”. Can huyết hư thì can phong vọng động (do huyết hư sinh phong) mà sinh ra chứng huyễn vựng, kinh nguyệt không đều, thống kinh, đau xóc ở hông sườnđều thuộc về can. Mặt khác can phong vọng động làm cho can khí hoành nghịch khắc hại Tỳ Thổ làm cho Tỳ khí hư nhược, sinh ra chứng ăn ít, chậm tiêu, đại tiện phân nhão, mệt mỏi. Tôi chọn dùng bài thuốc tiêu diêu thang gia giảm như sau:

Sài hồ


8g

sơ can

Đương quy

15g

bổ huyết

Bạch thược

12g

dưỡng huyết hoà can

Đảng sâm

10g

Bạch linh

6g
   
ích khí kiện tỳ

Bạch truật

12g
   

Cam thảo

5g

Câu đằng

8g

bình can tức phong

Thiên ma

8g

Bạc hà

3g

trợ sài hồ sơ can

Sinh cương

3 lát

điều hoà dinh vệ


Đại táo

3 trái

Uống 10 thang bệnh lành 

LÝ LUẬN VỀ CHỨNG DƯƠNG HƯ HỎA PHÙ
   ThS.BS Hoàng Như Dũng

 Chủ tịch hội Đông y huyên Phú Vang
Trương Trọng Cảnh nói rằng rằng khi dương khí suy yếu, hư dương bốc lên, hoặc gây phiền táo mất ngủ, hoặc gây ra chứng cách dương, đới dương, hoặc gây ra mồ hôi đầm đìa. Trong chứng Can khương Phụ tử thang “ban ngày phiền táo không ngủ được, ban đêm yên tĩnh”, và chứng Thông mạch tứ nghịch thang “người đó sắc mặt đỏ”, đều thuộc loại này. Vương Hiếu Cát kết luận:“Nếu thân thể hơi nóng, phiền táo mặt đỏ, mạch trầm mà vi, đều là âm chứng vậy. Cơ thể hơi sốt, đó là lý hàn vậy. Thầy thuốc không xem mạch, thấy hư dương phiền táo ngộ nhận là thực nhiệt,lại đi dùng thuốc mát, ắt khí bị tiêu tán mà bệnh trở nặng vậy”. Sách Ngoại đài Bí yếu nói: “Âm thịnh phát phiền, như muốn ngồi trong giếng, nên lấy thuốc nhiệt mà chữa. Chứng Thiếu dương theo Trọng Cảnh, người sắc mặt đỏ, dùng Tứ nghịch thang gia Thông bạch mà chữa”.

Trương Trọng Cảnh cho rằng chứng hư hỏa có hai loại nguyên nhân:

· Một là âm hư có thể phát nhiệt, đó là chân âm khuy tổn, thủy không chế được hỏa. 

· Hai là dương hư cũng có thể phát nhiệt, đó là nguyên dương suy kiệt, hỏa không quy nguyên, đó là hai bệnh nguyên của bệnh. 

Đồng thời ông cũng đã chỉ ra phân loại bệnh của chứng dương hư hỏa phù:

· Một là dương bốc lên trên biểu hiện ở vùng đầu mặt hầu họng, đây là bên trên tuy nhiệt nhưng bên dưới là hàn (thượng nhiệt hạ hàn), gọi hỏa vô căn
· Hai là dương thoát ra ở ngoài mà phát nhiệt ở khoảng bì phu cơ nhục, đây là tuy bên ngoài là nhiệt nhưng bên trong là hàn (ngoại nhiệt nội hàn), gọi là hỏa cách dương.

· Ba là dương hư hãm ở dưới biểu hiện rối loạn đại tiểu tiện ở vùng nhị âm, đây là bên dưới tuy nhiệt nhưng bên trong lại hàn, đó gọi là hỏa thất vị (hỏa mất ngôi vị)
Trương Trọng Cảnh còn đề xuất nguyên tắc và kinh nghiệm điều trị dương hư phát nhiệt: nếu như dương hư phát nhiệt, thì điều trị là bồi bổ cho hỏa, là phép ích hỏa, chỉ nên ôn nhiệt, hết sức kỵ thanh lương. Hiệu quả của ôn nhiệt nhanh, trong khoảng một hai thang liền thấy hiệu quả. Điều trị nên ôn bổ khí huyết, nhiệt sẽ tự lui, nên dùng các bài Lý âm tiễn, Hữu quy ẩm, Lý trung hoàn, Đại bổ nguyên tiễn, Lục vị hồi dương ẩm để điều trị. Đây gọi là bồi bổ cho gốc của hỏa, vị ấm có thể trừ đại nhiệt.

Triệu chứng của dương hư hỏa phù
Trên lâm sàng chứng dương hư hỏa phù biểu hiện bằng hai nhóm triệu chứng trái ngược nhau. Một là thận dương hư, đó là bản chất của bệnh: sắc mặt trắng hoặc sắc đen, lưng gối đau mõi, thân mình tay chân lạnh, đặc biệt vùng hạ chi càng lạnh nhiều, tinh thần mệt mõi, nam giới dương nuy, tảo tiết, tinh lạnh, nữ giới tử cung hàn không thể thụ thai, ham muốn tình dục giảm sút, đại tiện lõng loãng, ngũ canh tiết tả, hoặc tiểu tiện nhiều lần, trong dài, ban đêm tiểu nhiều, lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng, mạch trầm tế vô lực, tại bộ xích càng rõ. Nếu như trên lâm sàng chỉ đơn thuần xuất hiện các triệu chứng nêu trên, biện chứng chẩn đoán là dương hư không khó. Hai là hư hỏa, đây là giả tượng của bệnh, như trong Cảnh Nhạc Toàn thư viết: “Hàn sinh ra từ bên trong, ắt dương khí không có chỗ nương tựa, mà phù tán ra bên ngoài, đó là hư hỏa, gọi là giả nhiệt vậy”. Trên lâm sàng có phân chia mức độ nặng nhẹ.

- Nhẹ là hư dương thoát ra bên trên, hư hỏa xông lên, triệu chứng có xu hướng biểu hiện các bệnh ở bộ phận đầu mặt ngũ quan, các triệu chứng chủ yếu là miệng lưỡi đau loét, đau răng sưng nướu răng, nghẹn họng, đau họng, đau đầu chóng mặt, cổ khô họng ráo.

- Nặng là hư dương thoát ra ngoài, triệu chứng có xu hướng biểu hiện toàn thân, các triệu chứng chủ yếu thường gặp là phát nhiệt, phát ban, mặt đỏ, sưng phù, ra mồ hôi.

Mặc dù biểu hiện trên lâm sàng thường gặp là hàn nhiệt lẫn lộn, nhưng gián biệt một cách tinh tế là có thể phân biệt được, như phát nhiệt hoặc tự thấy phát nhiệt, nhưng lại muốn mặc áo quần ấm; sờ nắn vùng ngực bụng không thấy nóng, sắc mặt đỏ hồng như thoa son, không phải là mặt hồng hào đều khắp như bình thường; thần trí rối loạn không yên, mệt mõi vô lực, miệng khát nhưng không muốn uống hoặc thích uống nóng; họng đau nhưng không sưng đỏ, mạch phù đại hoặc sác, nhưng ấn xuống thì thấy vô lực; đại tiện bí nhưng chất phân không táo, hoặc đi sống phân, tiểu tiện trong dài hoặc tiểu ít kiêm có phù; lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng.

Cơ chế của dương hư hỏa phù
Thận dương có tác dụng nuôi ấm, kích thích và thúc đẩy hoạt động của cơ thể, đó là gốc rễ của dương khí toàn thân. Thận dương hư suy, suy giảm chức năng bế tàng, chân dương không có thể ẩn náu ở thận, phù thoát ra ngoài; ngoài ra dương hư mất chức năng nuôi ấm, khí âm hàn nội thịnh, bức bách dương khí phù thoát ra ngoài, cả hai đều đưa đến sự thay đổi cách cự (cách cự là âm dương không còn nương tựa vào nhau, có hai hình thái là âm thịnh cách dương và dương thịnh cách âm). Dương khí cách cự có thể thoát lên về phía trên, phù trướng ra ngoài, gây nên các chứng cách dương, đới dương. Dương khí uất tích bên ngoài có thể đưa đến các hiện tượng nhiệt, xuất hiện các biểu hiện hỏa bốc điển hình. Trương Cảnh Nhạc chỉ ra rằng “Dương hư cũng có thể phát nhiệt, đó là do nguyên dương suy kiệt, hỏa không quay về gốc vậy”, biểu hiện của chứng này có những hình thái như sau:

- Một là âm hàn ở hạ tiêu quá thịnh, dương khí hư bại, dương khí bị cách cự ở ngoài mà biểu hiện là hiện tượng nội hàn ngoại nhiệt (trong lạnh ngoài nóng). Đó là chứng tay chân quyết lãnh, mạch vi muốn tuyệt, hoặc đại tiện lõng sống phân của chứng Thông mạch tứ nghịch thang trong thiên Thiếu âm (Thương hàn luận), tuy nhiên, “trái lại cơ thể không sợ lạnh” là biểu hiện điển hình. Loại hình này cơ thể nhiệt, dương khí phù ra ngoài phát ra ở khoảng bì phu cơ nhục. Trương Cảnh Nhạc gọi đó là “cách dương chi hỏa” (hỏa cách dương),

- Hai là dương hư bị cách cự ở trên, bốc lên ở vùng đầu mặt, hầu họng mà biểu hiện là hiện tượng hạ hàn thượng nhiệt, triệu chứng biểu hiện gò má hồng, mặt đỏ, đau vùng hầu, phiền táo, miệng khát. Đây là dương nổi ở trên biểu hiện ở vùng đầu cổ hầu họng.  Trương Cảnh Nhạc gọi đó là “vô căn chi hỏa”  (hỏa không có gốc),

- Ba là thận nắm giữ việc đại tiểu tiện, có tác dụng khí hóa chưng cất, thận dương hư, mất chức năng khí hóa, tân khí không vận hành, triệu chứng biểu hiện là tiểu tiện trong dài, đại tiện lõng loãng, đó là hư dương rời khỏi nơi ở của mình gây nên. Trương Cảnh Nhạc gọi là “thất vị chi hỏa” (hỏa thất vị).

Bất kể hiện tượng nhiệt ở nơi nào cơ bản đều gốc ở nguyên dương hư suy.

Điều lưu ý là không phải dương hư lúc nào cũng biểu hiện bệnh chứng dương hư hỏa phù, chứng này xảy ra trong trường hợp âm hàn nội thinh, chân dương cực hư mới tạo thành dạng biểu hiện dương hư hỏa bốc. Đây là một chứng bệnh nghiêm trọng. là chứng nguy, tiến triển thêm một mức nữa sẽ dẫn đến âm dương ly quyết. Dựa vào mức độ nặng nhẹ của biểu hiện dương hư hỏa phù mà có thể phân chia thành 3 giai đoạn dương hư âm hàn, âm thịnh cách dương, dương hự muốn thoát. Trong đó giai đoạn dương hư âm thịnh biểu hiện hiện tượng hư hàn một chiều, lâm sàng dễ phân biệt, giai đoạn dương hư muốn thoát, ranh giới của tinh khí ly quyết, biểu hiện hư nhược của người bệnh cũng không quá khó để phân biệt, vì vậy bài viết này thảo luận chứng dương hư hỏa phù là giai đoạn âm thịnh cách dương, gồm hai loại hư dương bốc lên trên và hư dương thoát ra ngoài. Do ở triệu chứng hàn nhiệt lẫn lộn gây mơ hồ, thầy thuốc dễ  bị nhầm lẫn. Dương hư tắc âm thịnh, dương hư tắc hàn, sau khi cơ thể bị dương hư, tà khí âm hàn trong cơ thể thiên thịnh một cách tự nhiên, trong khi dương hư ngày càng nặng, khí âm hàn cũng theo đó càng kháng thịnh hơn, âm thịnh bức bách dương khí ra ngoài, khí phù dương bị phân ly bèn xuất hiện hư dương bốc ở trên, ở ngoài; âm thịnh ở dưới tạo thành bệnh cảnh hàn nhiệt lẫn lộn. Khi thận dương hư suy, mất chức năng nuôi ấm, khí hóa, dẫn đến hình thành âm hàn nội thịnh, thủy thấp đờm trọc, ứ huyết. Những chất bệnh lý này đình trệ ở chỗ nào thì biểu hiện triệu chứng ở chỗ đó.

Nguyên tắc điều trị dương hư hỏa phù
Bản chất của hư hỏa khác với với hỏa thông thường: được thấp thì chói sáng, gặp nước thì bị thiêu đốt cho nên về điều trị nên dùng lửa để đuổi, thì lửa nóng tự tan, ánh sáng bị tắt, nên dùng phép ích hỏa và phép dẫn hỏa, nghĩa là ôn thận tráng dương, dương khí mạnh lên có thể kéo hỏa về gốc, khiến cho chân dương được bế tàng ở cung khảm, kéo hỏa về gốc, chân hỏa trôi nổi có thể quay về ở thận. Như Hà Mộng Giao đời Thanh nói: Dương hư hỏa phù “liền nhân nhiệt ở trên mà tìm thẳng cái gốc ở bên dưới, bệnh đã có gốc ở dưới ắt không thể lấy bên trên mà chữa vậy, …. hư hỏa mà chữa bằng hàn lương là trợ giúp cho cái âm hàn ở hạ tiêu, hỏa càng bị bức bách mà bốc lên trên vậy”. Trình Quốc Bành nói rằng “dương khí bất túc mà viêm hỏa ở trên, đưa hỏa về gốc để dẫn rồng xuống biển (đạo long nhập hải), đây là chữa trị hư hỏa do nội thương, hỏa do nội thương là hư hỏa vậy, gặp thủy ắt nóng, vì vậy không được trực tiếp bẻ gãy, loại hỏa này chỉ có thể bổ, không thể tả, hỏa do nội thương lấy bổ để làm mát”. Lại nói: “Thận khí hư hàn, bức bách hỏa vô căn mất chỗ dựa bay nổi lên trên, nên lấy vị tân nhiệt phối hợp vào thuốc tráng thủy, dẫn cho hỏa đi xuống dưới, phép đó được gọi là dẫn rồng xuống biển, dẫn hỏa quy nguyên, dùng những phương như Bát vị thang vậy”. Y học Trung Trung Sâm Tây Lục chỉ ra rằng “luận về gốc bệnh ở  họng có nguyên nhân do hạ tiêu hư hàn bức bách chân dương bốc lên trên gây ra bệnh ở họng, nên trị bằng phép kéo hỏa về gốc, đó thực sự là lời nói đúng đạo lý. “Có thể thấy ôn bổ thận dương, kéo hỏa về gốc mới là phép đúng  điều trị loại hỏa bệnh này”. Tuy nhiên lấy kéo hỏa về gốc làm chủ đạo, nhưng phải căn cứ nguyên tắc phối ngũ cùng với các sản phẩm bệnh lý sinh ra trong chứng bệnh này, đồng thời còn kiêm dùng các thuốc tư âm và lợi thủy.

Xử phương dụng dược trong chứng dương hư hỏa phù
Chữa trị thận dương hư hòa phù lấy ôn thận trợ dương, kéo hỏa về gốc, chọn dùng Thận khí hoàn gia giảm. Y phương luận viết: “Phụ Quế bát vi, là chính dược điều trị mệnh môn hỏa suy, cũng là diệu pháp dẫn rồng xuống biển”. Trương Cảnh Nhạc cũng nói: “lại có thuốc hàn chữa bệnh nhiệt mà nhiệt không hết, ngược lại dùng các loại Sâm, Khương, Quế, Phụ Bát vị hoàn mà lại hết, đó tức là bệnh giả nhiệt, lấy phép nhiệt để tòng trị, cũng gọi là cam ôn trừ đại nhiệtvậy. Người đời nay hư nhiều thực ít, cho nên bệnh chân hàn giả nhiệt rất nhiều, mà chân nhiệt giả hàn là ít thấy vậy”. Phương này Phụ tử và Nhục quế dùng lượng nhiều, tác dụng ôn thận tráng dương, thuốc chủ yếu để kéo hỏa về gốc. Phụ tử hồi dương bổ hỏa, thông hành 12 kinh, tác dụng của thuốc mạnh nhanh và mãnh liệt, có thể phục hồi nguyên dương thất tán muốn tuyệt. Người xưa gọi là “cứu dương ở trong âm”.  Bản thảo vựng ngôn nói: “Phụ tử là thuốc mạnh liệt để phục hồi dương khí, tiêu tán âm hàn, đuổi lãnh đàm, thông quan tiết. Các bệnh chân dương bất túc, hư hỏa bốc lên, hầu họng bất lợi, ăn uống không vào, uống thuốc hàn càng nặng, Phụ tử là chủ dược của mệnh môn, có thể nhập vào huyệt Quật để gọi hỏa về, kéo hỏa về gốc, ắt hỏa trôi nổi sẽ tự tắt vậy”. Dùng Nhục quế thay cho Quế chi, do tác dụng Nhục quế hòa hoãn thuần hậu, có thể bổ chân hỏa bất túc ở hạ tiêu; chuyên kéo hỏa bốc ở trên quay về thận tạng, làm tắt hỏa vô căn, do vậy người xưa gọi vị này là “cứu dương ở trong dương” như Bản thảo Vựng ngôn nói: Quế nhục, tán hàn tà mà lợi khí, chạy xuống dưới mà bổ thận, có thể kéo hỏa về gốc để thông khí”. Tóm lại, Nhục quế, Phụ tử cay ngọt, rất nóng, khí đậm mà chạy xuống dưới thông thận, tuấn bổ chân hỏa ở hạ nguyên, có thể dẫn hư hỏa bốc lên trên quay xuống với thận, khiến hỏa quay về nhà, Đây là bản chất của bệnh,  đó là cái gọi là trị bệnh tắt cầu kỳ bản.

Can Địa hoàng, Sơn thù, Sơn dược, tư âm ích tinh, trong bổ thuốc bổ dương phối ngũ với thuốc tư âm có hai ý nghĩa:

- Thận dương chịu sự chế ước của thận âm, tức là cái gọi là hỏa ở trong thủy. Chỉ có thận âm sung mãn mới khống chế được thận dương, loại dương khí này mới có thể có tác dụng làm ấm hạ tiêu, không để cho phù thoát ra ngoài, nếu chỉ dùng các loại thuốc nhiệt như Quế, Phụ để bổ dương sẽ làm thương tổn âm khí. Sau khi bổ dương ắt âm sẽ bị tổn thương, chân dương không có sự chế ước của âm, bèn không thể ở yên ở hạ tiêu, liền dễ vọng động. Như vậy không những không đạt được mục đích bổ dương, mà còn gây nên hậu quả âm dương đều hư. 

Một là do vì bổ dương mà làm  đốt hao âm dịch, dung nhiều thuốc bổ dương dùng ít thuốc bổ âm, cái hay là ở chổ chế ước tính cay nóng táo liệt của thuốc bổ dương, Hai là do bởi bổ dương ắt phải cần bổ âm để duy trì cả hai được bình hành, phối ngũ với Phục linh, Trạch tả, Đơn bì có ý nghĩa ở cả hai mặt: một là tiết lợi thủy tà, thận dương hư suy, không thể hóa khí lợi thủy, cho nên thủy thấp đình trệ bên trong, sinh ra các loại thủy tà; hai là giáng tiết thông dương, dẫn các dương dược công phá các âm tà xâm nhập trực tiếp cung Khảm, chính như Y tông kỹ nhiệm thư nói: Hư dương bốc lên trên,  “muốn nạp nó lại quay về nhà, nếu không tá bằng cái thế giáng tiết, thì không thu nhiếp cho yên ổn được”, cho nên dùng nhạt tiết của Phục linh, để giáng dương ở trong âm, mặn tả của Trạch tả, để giáng âm ở trong âm, khổ hàn của Đơn bì, dẫn thấp tiết nhiệt, lợi dụng thế giáng tiết của “ba tả’, khiến cho hỏa bốc trực tiếp xuống hạ tiêu, quay về ở cung Khảm để phát huy tính nuôi ấm, tạo tác dụng sinh lý của sinh trưởng, đạt được trạng thái sinh lý âm bình dương bí.






(Theo tài liệu của Đại học Trung Y Dược Sơn Đông)

QUÝ TỴ XUÂN VỀ GIA GIẢM THUỐC NAM

Thực thi nghị quyết Đảng ta,

Kết hợp y tế hai nhà Đông –Tây.

Trạm xá ươm trồng nhiều thuốc hay,

Bệnh thông thường gặp có cây dùng liền.

Má, tranh, cỏ mực, mần trầu,

Ké, muồng, sả, quýt thảo cùng gừng tươi.

Lá hoa căn bản đây rồi,

Bệnh tim gia giảm, chớ ngồi đợi trông.

Cảm mạo, nhu tía cũng xong,

Bằng gia ngủ trảo, từ bi giới cùng.

Mỏi mê đau nhức lung tung,

Rễ dâu, cườm gạo, hợp cùng dền gai.

Đánh đập đau tức hàng ngày,

Thần thông, tô mộc, xước, dền dùng chung.

Phong ngứa châm chích khôn cùng,

Lức, cườm, dâu lá, hợp cùng giằng xay.

Đau bụng lâm râm đêm ngày,

Muối rang, sã củ, gừng cay uống liền.

Hoặc là đau gan kinh niên,

Chanh, cườm, săn, thảo, hợp cùng tinh tre.

Gặp phải đi tiêu, chảy re,

Vỏ măng, đọt ổi, hoắc hương gia liền.

Hoặc người đau tim kinh niên,

Tim sen cùng với lạc tiên hợp cùng.

Bệnh nhân băng huyết nên dùng,

Cỏ mực, xơ mướp sao cùng uống ngay.

Cho người bảo mẫu an thai,

Quế ta, ngải, cú, rau trai dùng liền.

Nam nhân, thận yếu không siêng,

Đậu săn, dứa nhỏ, mồng tơi, ngó bần.

Gặp người phù thủng toàn thân,

Mã đề, rau bắp khỏi cần chạy đâu.

Tôi đây xin viết vài câu,

Đông y tâm đắc bắt đầu cùng vui.

    (Giáp Tết Quý Tỵ - 2013).

                                                   Nguyễn Đức Ánh

NHÌN LẠI CHẶN ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA TRUNG TÂM KẾ THỪA - ỨNG DỤNG YHCT
TUỆ TĨNH ĐƯỜNG LIÊN HOA

                                                                   

Lương Y THÍCH TUỆ TÂM
                                             


Giám đốc Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa

 
     I.    Vài dòng tiểu sử 
        Trung Tâm Kế Thừa - Ứng Dụng Y Học Cổ Truyền - Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa được hình thành từ phòng Đông y thuộc Tuệ Tĩnh Đường Diệu Đế ngày trước.    

     Thành lập từ tháng 10 năm 1982, lúc đầu chỉ là một tổ chẩn trị YHCT, có tất cả là 7 thành viên tham gia. Cơ sở đặt tại khuôn viên chùa Diệu Đế. Hằng ngày khám và điều trị cho khoảng 150 bệnh nhân/ngày. Đến cuối năm 1989, Ban Trị Sự tỉnh GHPG thành lập thêm một phòng khám Tây y lấy tên là Tuệ Tĩnh Đường Diệu Đế, với sự kết hợp hài hòa giữa Y Học Cổ Truyền và Y Học Hiện Đại.

        Năm 2005, nhờ sự hỗ trợ tịnh tài của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng Đông y thuộc Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa được di chuyển sang địa chỉ mới số 03 Lê Quý Đôn và nơi đây đã hình thành một cơ sở khám chữa bệnh khang trang, khá  đầy đủ tiện nghi để phục vụ bệnh nhân.

        Tháng 10 năm 2007, thành lập Trung Tâm Kế Thừa YHCT Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa trực thuộc Hội châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế.

      II.       Quá trình hoạt động :

          1.   Về công tác khám chữa bệnh tại cơ sở:
             Ba mươi (30) năm qua, (từ năm 1982 đến tháng 6 năm 2011) TTĐLH đã khám, điều trị và châm cứu như sau:

             Tổng số bệnh nhân tại cơ sở:  1.177.316 bệnh nhân.

             Tổng số tiền cấp thuốc miễn phí tại cơ sở là : 2.085.505.000 đồng. 

             Qua gần 2 năm đưa vào hoạt động một số thiết bị cận lâm sàng. Kết quả như sau:

   Khám tổng quát máy MEDI SCAN DDFAO : 3.931 người

   Xét nghiệm : 1.654 người

    Đo loãng xương : 573 người

           2.  Về công tác y tế lưu động:
           TTĐLH cũng thường tổ chức các chuyến y tế lưu động đến những vùng sâu vùng xa. 

           Tính từ  năm 1982 đến tháng 6 năm 2012, TTĐLH đã tổ chức khám điều trị  và cấp phát thuốc miễn phí cho các huyện như Nam Đông, A Lưới, Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, Hương Trà, Thành phố Huế... 

           Các chuyến y tế lưu động này thực hiện được là  nhờ một số tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ.

           Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa đã thực hiện nhiều chuyến đến các vùng sâu vùng xa trực tiếp giúp cho các bệnh nhân nghèo. Mỗi chuyến đi thường lưu lại chữa bệnh 10 ngày.

           Tổng số bệnh nhân được khám và châm cứu là : 84.759 Bệnh nhân. 

           Số tiền cấp phát thuốc miễn phí ngoại viện là: 3.214.548.000 đồng.

           Ngoài ra, Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa còn phối hợp với Hệ phái Nam Tông Thừa Thiên Huế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước trong 30 năm qua đã  tặng nhiều phần quà, xe lăn cho người tàn tật, người nghèo khổ mỗi khi có thiên tai, bão lụt trị giá hơn 12 tỷ đồng.
  III. Công tác thừa kế, ứng dụng:

           Song song với công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu. TTĐLH cũng quan tâm đến các thế hệ kế tục sự nghiệp YHCT tỉnh nhà, nên đã mở các lớp thừa kế nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các học viên chuyên ngành YHCT.

           Từ năm 1982 đến nay, Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa đã mở các lớp bồi dưỡng, kế thừa YHCT tại cơ sở. Đến nay, TTĐLH đã mở được 12 khoá, mỗi khoá từ 50 đến 60 học viên tham dự. 

           TTĐLH mời các vị Lương y đến trao truyền kinh nghiệm hoặc nói về các chuyên đề với các học viên. Ngoài ra, TTĐLH đang mở một lớp Hán Nôm trong Đông y, lớp này hiện đang có hơn 25 học viên tham dự. Lớp đã học được 03 năm. 

           Ban Trị Sự tỉnh Giáo Hội cũng đã có văn thư gởi Trung Ương Giáo Hội và Học Viện YHCT Việt Nam cùng Bộ y tế đề nghị xin mở một lớp Y sĩ YHCT khoa 12 hệ chính quy nhằm tăng thêm đội ngũ Tăng Ni và Phật tử để phục vụ cho hệ thống Tuệ Tĩnh Đường trong và ngoài tỉnh. Lớp đã hoàn tất chương trình học. Kết quả có 51 em tốt nghiệp, trong đó hơn 20 vị là tu sĩ còn lại là các Phật tử.

Năm 2010, 2011, Tuệ Tĩnh đường phối hợp với Hội châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và thực hiện được các lớp Y sỹ YHCT 13,14, hệ chính quy nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho Hội, theo đó hội viên mới cũng được tăng lên với số lượng là 148 hội viên

   IV. Các hoạt động khác: 

         Từ năm 1998 đến nay, Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa còn phối hợp với UBPC AIDS tỉnh, tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt nam (NAV), tổ chức UNICEF tham gia chương trình tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ cho hơn 60 người nhiễm HIV/ AIDS tại cộng đồng. Hằng năm đã hỗ trợ cho người nhiễm với số tiền 100.000.000đ/năm. 

Đang phát triễn trang website : tuetinhlienhoa.com.vn ngày càng tốt đẹp hơn. Đến nay, sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động đã có 351.283 lượt người truy cập.

          Đã báo cáo đề tài cấy chỉ điều trị Hen Suyễn tại Hội Nghị Khoa Học Tâm Đắc Kế Thừa THCT vào tháng 6/2009 tại Huế ( Do Hội Châm cứu tỉnh tổ chức).

          Tham gia dịch bộ sách “ Nghiệm Phương Trị Liệu” của Chánh Ngự Y Lê Văn Doãn do Sở Y Tế tỉnh làm chủ đề tài.


 Đã phối hợp với Hội Châm Cứu triển khai 3 chi nhánh Tuệ Tĩnh Đường (Tuệ Tĩnh đường Pháp Lạc – Xã Phú Dương, Tuệ Tĩnh đường Cự Lại – Xã Phú Hải, Tuệ Tĩnh đường An Lạc – Xã Thủy Phương)

   V. Xây dựng cơ sở vật chất:

           Hiện nay đã hoàn thành và mở rộng thêm cơ sở mới 3 tầng với diện tích sàn hơn 800 mét vuông. Đồng thời đã phát triễn thêm một số trang thiết bị khác như máy siêu âm màu, máy Xquang, máy điện tâm đồ và các thiết bị các máy móc bào chế đông dược khác nhằm hoàn thiện hệ thống cận lâm sàng và sản xuất thuốc men để phục vụ bệnh nhân tại cơ sở. 

   VII. Bằng khen thưởng:

           - Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ (năm 2011)

- UBND Tỉnh tặng 5 bằng khen (2004, 2006, 2007, 2008, 2010)

- Trung ương Hội Đông Y Việt Nam tặng 5 bằng khen (nhiệm kỳ 2001 - 2006, 2007, 2009, 2010, 2012) và một bằng khen Trung Tâm Kế Thừa & Ứng Dụng YHCT điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2008.

- Trung ương Hội Liên Hiệp Khoa Hoc Kỹ Thuật Việt Nam tặng 01 bằng khen năm 2009.

            - Trung ương Hội châm Cứu Việt Nam tặng 2 bằng khen (2006, 2009) và một số bằng khen, giấy khen khác.

           Trên đây là quá trình hình thành và một số hoạt động của Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa trong chặng đường 30 năm vừa qua và hiện nay Trung Tâm Kế Thừa - Ứng Dụng YHCT Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa vẫn luôn tâm niệm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân ngày càng phong phú, đa dạng hơn.            

 

                              HỘI ĐÔNG Y THỪA THIÊN HUẾ

VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN

     BS.CKII. ĐẶNG THỊ MAI HOA
                                                         Chủ tịch Hội Đông y & Châm cứu Thừa Thiên Huế

Khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo, là hoạt động mang tính truyền thống thường niên của các cấp hội Đông y ở Thừa Thiên Huế.

Năm 2012, hội Đông y các cấp đã tổ chức nhiều đợt KCB từ thiện, cấp thuốc miễn phí phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, khó khăn trên địa bàn tỉnh, như các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, cho đồng bào dân tộc ít người, hay các vùng gò đồi, bãi ngang của huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy....

1. Văn phòng Tỉnh Hội đã tổ chức 5 đợt KCB từ thiện. Số lượng bệnh nhân được khám: 902 người, với số tiền cấp thuốc: 165 triệu đồng.

   - Trung tâm Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa (Huế) là đơn vị hoạt động KCB từ thiện rất đều đặn. Trung tâm đã xây dựng được qũy từ thiện khá dồi dào và chủ động trong kế hoạch. Ngoài khám tại cơ sở Trung tâm đã tổ chức được 6 đợt. Năm nay, đã tổ chức 6 đợt. Mỗi đợt khoảng 8-10 ngày, khám, điều trị bằng phương pháp châm cứu, bấm huyệt và cấp thuốc miễn phí.

Số bệnh nhân: 2.415. Số tiền từ thiện: 180.626.000đ. Trong đó:

      + Khám chữa bệnh từ thiện tại cơ sở Trung tâm ở Huế là: 25.535.000đ

      + KCB từ thiện tại vùng sâu, vùng xa là: 155.091.000đ. Số bệnh nhân: 1.521 người

   - Phòng khám từ thiện Nhân ái An Cựu City, tổ chức 2 đợt khám bệnh cho đồng bào dân tộc vùng biên giới Lào, Việt: Số bệnh nhân: 600. Số tiền từ thiện: 140 triệu đồng.

   - Hội Đông Y Thị xã Hương Thủy tự vận động quên góp xây dựng quĩ từ thiện. Năm 2012 đã tổ chức 2 lần KCB từ thiện cho nhân dân các xã khó khăn.

   - Hội ĐY huyện Hương Trà, Quảng Điền, A Lưới đã phối hợp tốt với Trung tâm TTĐ Liên Hoa, An Cựu City và các hội bạn, tổ chức thành công nhiều đợt KCB từ thiện trên địa bàn huyện mình.

  - Chi hội Thiên Thảo đường Kim Long, Huế cũng đã chi số tiền 5.972.000đ cho công tác KCB từ thiện.

Tổng cộng số liệu KCB từ thiện năm 2012 của Hội Đông y tỉnh là:

	Số bệnh nhân được KCB, cấp thuốc miễn phí
	Số bệnh nhân

châm cứu
	Số lượt bệnh nhân

châm cứu
	Số tiền cấp thuốc

từ thiện



	8.120
	6.350
	32.200
	552.350.000đ


2. Hội Đông y Thừa Thiên Huế đã tổ chức việc BCB từ thiện đúng theo quy định, hướng dẫn của pháp luật, được sự nhất trí, cho phép của ngành Y tế, các ban ngành liên quan và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội và địa phương.

3. Hội Đông y đã tích cực vận đông, quyên góp xây dựng qũy từ thiện. Nhiều hội viên tâm huyết đã tích cực hưởng ứng, nhiệt tình đóng góp như: LY. Nguyễn Ngọc Chế, LY. Phan Đình Tẩn, LY. Dương Đường, LY. Lê Quý Ngưu, BS. Nguyễn Quang Hợp, LY. Lê Sàm, LY. Trần Thị Diệu Thủy, LY. Thích Tuệ Tâm.vv..,

   - Công tác từ thiện còn thể hiện lòng nhân ái từ tâm, vốn là bản chất của đa số Lương y, Lương dược trong cuộc đời hành nghề của mình.

   - Việc sử dụng quỹ từ thiện đảm bảo nguyên tắc quy định, đúng mục đích. Các hội viên tham gia rất tích cực, nhiệt tình, công việc KCB đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn, đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong lòng bà con nhân dân và chính quyền địa phương, góp phần thực hiện tốt chủ trương chính sách đại đoàn kết của UBMTTQVN.

BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

HỘI ĐÔNG Y HUYỆN QUẢNG ĐIỀN – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

                                                                               
                                                  LY. TRẦN QUỐC HÙNG

Chủ tịch hội Đông y & Châm cứu huyện Quảng Điền

 

Huyện Quảng Điền là một địa phương có nguồn gốc truyền thống đông y  lâu đời được coi là cái nôi nơi sinh ra nhiều thế hệ thầy thuốc giỏi của tình TT Huế.
Ngày 16/2/1994 được UBND Huyện Quảng Điền ra quyết định thành lập Hội. Từ đó đến nay Hội Đông Y huyện đã trải qua 4 kỳ Đại Hội kể từ nhiệm kỳ 2003-2012 đã trải qua một chặn đường gần 10 năm. Đến nay Hội đã đạt được một số thành tựu đáng kể.

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:
1. Đường lối:

Hội luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà Nước, Ngành Y tế, Trung ương Hội để định hướng cho hoạt động của Hội, luôn tăng cường công tác thừa kế, phát huy, phát triễn tổ chức Hội Đông y.

Tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần cùng với ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà Nước giao cho.  

 2. Hoạt động văn hóa truyền thống của Hội.

Trong những năm qua Hội luôn chú trọng trong công tác hoạt động truyền thống.

Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Đại danh y Tuệ Tỉnh. Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam hàng năm. Qua đó để cán bộ Hội viên ôn lại truyền thống y đức, y đạo, y thuật của các vị tiền nhân cũng như 12 điều y đức của Bộ Y tế, lời dạy của Bác Hồ trong công tác khám chữa bệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hội luôn thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho Hội viên tin tưởng thực hiên tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà Nước, những quy định của ngành Y tế.

3. Công tác xây dựng, củng cố, phát triễn Hội.

Từ nhiệm kì 2003 cho đến nay hội đã kiện toàn được bộ máy Ban chấp hành gồm những thầy thuốc trẻ, hội đủ trình độ chuyên môn, đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp tâm huyết với Hội vào Ban chấp hành để xây dựng củng cố và phát triễn hội ngày được tốt hơn.

Ban chấp hành hội gồm có 3 đồng chí:

1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tich, 1 Kế toán, được phân công phân nhiệm rõ ràng 

Năm 2003 chỉ có 10 Hội viên đến nay tổng số Hội viên là 21 phát triễn thêm 11 hội viên. Trong đó lương y đa khoa 8, lương y gia truyền 8, YSYHCT 5.

Thời gian qua toàn thể cán bộ hội viên hội Đông y huyện Quảng Điền không ngừng phấn đấu ra sức học tập xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hoạt động của hội ngày càng có những tiến bước rõ ràng.

Được nhân dân tin yêu, chính quyền địa phương ghi nhận từ chỗ hội viên ít, không có trụ sở sinh hoạt, không có kinh phí để hoạt động, không có phòng chẫn trị tập thể. Đến nay thông qua nhứng hoạt động có hiệu quả thiết thực góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần vào sự phát triễn kinh tế của xã hội. Chính vì vậy năm 2008 UBND Huyện Quảng Điền đã cấp cho hội một trụ sở rất khang trang, để hội có nơi quy tụ, sinh hoạt và triển khai các hoạt động của hội.

Năm 2009 trên cơ sở thuận lợi bước đầu hội đã tập hợp những lương y, y sĩ tổ chức thành lập phong chẩn trị YHCT.

Năm 2010 được UBND Huyện Quảng Điền cấp kinh phí hoạt động thường xuyên  10.000.000 đồng/năm.

4. Hoạt động chuyên môn. 

Hiện nay có 10 xã 1 thị trấn trên địa bàn Huyện đã triển khai phủ kín mạng lưới  YHCT. Nhiều cơ sở đã tổ chức tốt việc khám chữa bệnh bằng châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và xây dựng vườn thuốc Nam mẫu để hướng dẫn cho nhân dân trồng và sử dụng để chữa một số bệnh thông thường tại cộng đồng.

Các cơ sở hành nghề Y tế tư nhân luôn chấp hành tốt pháp lệnh hành nghề của Nhà Nước, hoạt động có hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đảm bảo an toàn trong khám chữa bệnh, nhiều lương y tích cực sưu tầm, thu hái sử dụng thuốc Nam để chữa bệnh.

5. Công tác khám chữa bệnh.
Phát huy vai trò thế mạnh của Hội Đông y trong công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Khám chữa bệnh tại các phòng chẩn trị YHCT trên địa bàn trong thời gian qua đạt được kết qua như sau:

Tổng số bệnh nhân đến khám
: 
  35.000 bệnh nhân.

- Số lượt khám                         
: 
105.500 bệnh nhân.

- Số thang thuốc sử dụng          : 
  86.000 thang.

- Số thuốc hoàn                         : 
    5.000 kg.       

Số bệnh nhân được điều trị không dùng thuốc.

- Châm cứu                               : 
  16.000 bệnh nhân.

- Số lượt châm                          : 
160.000 lượt.

Hoạt động xã hội từ thiện.

 - Thực hiện tốt vai trò thành viên UBMTTQVN Huyện tham gia tích cực trong các chương trình phối hợp thống nhất hành động.

 - Phong trào đền ơn đáp nghĩa.

 - Phong trào nhân đạo từ thiện.

 - Đoàn kết trương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng và các phong trào khác.

Khám chữa bệnh từ thiện.

 Phòng chẩn trị YHCT Huyện Hội được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2009 cho đến nay. Hằng năm hội đã tích cực vận động các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ hỗ trợ kinh phí để triển khai nhiều đợt khám chữa bệnh cấp phát thuốc châm cứu miễn phí cho bà con bệnh nhân nghèo, neo đơn, bệnh nhân diện chính sách trên địa bàn. Bình quân một năm từ 2-3 đợt.

 - Mỗi đợt thời gian khoảng 7-10 ngày.

 - Bệnh nhân đến khám và cấp thuốc mỗi đợt :              150 bệnh nhân.

 - Số bệnh nhân được châm cứu                      :              100 bệnh nhân.

 - Số lượt bệnh nhân được châm cứu               :           1.000 lượt.

 - Số tiền chi phí mỗi đợt là                              : 25.000.000 đồng.

Thông qua các hoạt động trên hội luôn được bà con bệnh nhân tin tưởng, chính quyền các cấp ghi nhận. Những hoạt động của hội có ý nghĩa hết sức thiết thực với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

6. Công tác kế thừa thông tin.

- Luôn vận động hội viên đăng ký mua và đọc Tạp chí Đông Y, Cây thuốc quý.

- Sinh hoạt hội đều đặn.

- Thu nộp hội phí đúng kỳ.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo thường kỳ, bất thường để đảm bảo thông tin 2 chiều.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền và các phong trào thi đua yêu nước.

7. Công tác khen thưởng.

 Đây là công tác Hội luôn chú trọng để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần và cũng là sự ghi nhận công lao đóng góp xây dựng và phát triễn tổ chức Hội.

 Thời gian qua, lãnh đạo Huyện, tập thể, cán bộ hội viên Huyện Quảng Điền đã được tặng nhiều kỉ niệm chương, bằng khen của Bộ y tế, trung ương hội, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, liên hiệp các Hội KH – KT tỉnh.

- Kỷ niệm chương “ vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”
Năm 2007: Ông Trần Quang Tỏi, nguyên chủ tịch hội.

-  Kỷ niệm chương “ vì sự nghiệp đông y”
    Năm 2008:  
Ông Trần Phước Hinh, nguyên Bí thư huyện ủy.

                    
Ông Nguyễn Mới, nguyên Chủ tịch UBND Huyện.

Ông Trần Hè, nguyên Chủ tịch Hội.

Ông Trần Quang Tỏi,  nguyên Chủ tịch Hội.

    Năm 2011:  
Ông Trần Quang Vinh, Bí thư huyện ủy.

Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch UBND Huyện.

Ông Lê Quang Ngọc, Phó chủ tịch HĐND Huyện.

Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch Hội.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội.

- Kỷ niệm chương “ vì sức khỏe nhân dân”
Năm 2010: 
Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch Hội.

- Bằng khen UBMTTQVN Tỉnh.
     Năm 2008: 
Ông Trần Quang Tỏi,  nguyên Chủ tịch Hội.

     Năm 2009: 
Tập thể  Hội đông y Huyện Quảng Điền.

Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch Hội.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội.

      Năm 2010: 
Tập thể  Hội đông y Huyện Quảng Điền.

Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch Hội.

Ông Hồ Hai, Ủy viên BCH Hội.

Ông Lê Qúy Hùng, hội viên.

- Bằng khen UBND Tỉnh.
     Năm 2011: 
Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch Hội.

- Bằng khen Trung ương Hội Đông y.
Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch Hội.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

 Trong giai đoạn từ năm 2003 – 2012 Hội Đông y Huyện Quảng Điền đang thực hiện thành công nghị quyết của đại hội Huyện Hội nhiệm kỳ III, IV là nhờ:

-  Sự quan tâm giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Huyện Quảng Điền.

- Sự chỉ đạo sâu sát thường xuyên của Tỉnh Hội Thừa Thiên Huế.

- Sự giúp đỡ hỗ trợ kinh phí của tấm lòng các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

- Sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ Hội viên.

- BCH có năng lực nhiệt tình tâm huyết với Hội, nên tổ chức Hội ngày càng phát triễn, thông qua những hoạt động có kết quả thiết thực nên được quần chúng nhân dân tin tưởng, lãnh đạo chính quyền quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo ngành y tế và Hội các cấp ghi nhận.

Thời gian qua Đảng, Nhà nước, chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội Đông y phát triễn. Đây là một cơ hội hết sức thuận lợi. Thời gian đến Hội sẽ có kế hoạch củng cố phát triễn tổ chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để xây dựng Hội Đông y ngày càng phát triễn, góp phần cùng với ngành y tế thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực YDHCT.

 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 


BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC 5 NĂM NHIỆM KỲ IV (2007- 2012)

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ V (2013-2018)

HỘI ĐÔNG Y THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
                                                     LY. NGUYỄN VĂN HIỀN

Chủ tịch Hội Đông Y & Châm Cứu thị xã Hương Trà 

1.Đặc điểm tình hình, công tác chính trị tư tưởng:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn thể Hội Đông Y Hương Trà nhiệm kỳ IV (2007-2012).Trong suốt 5 năm qua Ban chấp hành và toàn thể hội viên đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra. 

Ban chấp hành Hội Đông Y Hương Trà hoạt động đúng điều lệ của Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế và triển khai đến hội viên để nâng cao nhận thức tư tưởng, vai trò và nhiệm vụ xây dựng và phát triển Hội. 

 Hội chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy chế của của ngành Y tế. Hội đã cử cán bộ hội viên tham dự hội nghi khoa học- tâm đắc kế thừa do Tỉnh hội tổ chức để có cơ hội trao đổi kiến thức kinh nghiệm nghề nghiệp. 

Hằng năm toàn thể hội viên về tham dự ngày giổ Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông và Y Tổ Thiền Sư Tuệ Tĩnh, nhân đây nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp của nền Y học cổ truyền Việt Nam, học tập Y đức của các bậc tiền bối, cụ thể học tập 9 điều Y huấn của Hải Thượng Lãn Ông.

2. Công tác tổ chức:

    a) Mạng lưới tổ chức Hội:

       -Tổng số hội viên:                 34

       - BCH Hội:                           05

       -Trình độ chuyên môn hội viên:                                        

	Bác sĩ CKI
	01

	Bác sĩ YHCT
	01

	Lương y đa khoa
	05

	Y sĩ đa khoa
	02

	Y sĩ YHCT
	24

	Kỹ thuật viên
	01

	Tổng số
	34


b) Sinh hoạt Hội:    

        - Cơ sở hành nghề Y dược tư nhân: 06 cơ sở.

        - Cơ sở chẩn trị Y học cổ truyền thuộc hệ quốc lập:

              +Khoa Y học cổ truyền TTYT Hương Trà.

              +Phòng khám đa khoa Bình Điền.

              +16 Trạm y tế phường xã có phòng chẩn trị yhct. 

        - Hiện nay 16 xã đã triển khai mạng lưới Y học cổ truyền, có cơ sở khám chữa bệnh bằng châm cứu, xoa bóp, và trồng vườn thuốc nam mẫu để hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng để chữa các bệnh thông thường.

              +Số cơ sở khám chữa bệnh từ thiện miễn phí: 01cơ sở ở tại thôn Minh Thanh xã Hương Vinh huyện Hương Trà là một chi nhánh của Tuệ Tỉnh Đường Hải Đức. 

  c) Triển khai đăng ký hành nghề cho cán bộ hội viên.

 Để triển khai kịp thời luật khám chữa bệnh được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 và các nghị định, thông tư hướng dẫn của nhà nước và ngành Y tế.Thị Hội đã tổ chức buổi họp để triển khai luật, nghị định, thông tư hướng dẫn này đến từng hội viên.

   d) Triển khai việc cấp đổi thẻ hội viên:

        Hội đã tiến hành cấp đổi thẻ hội viên nhiệm kỳ (2012-2017) là: 22 hội viên.

   e) Công tác thâu nộp hội phí:

       Hội phí: Là quy định về nghĩa vụ của hội viên để chi phí hoạt động hội, đa số hội viên đã đóng hội phí đầy đủ, nhưng vẫn còn một số hội viên chưa nhiệt tình tham gia đóng hội phí.

f) Sinh hoạt hội: Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã xây dựng được nền nếp hoạt động, tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, họp giao lưu sinh hoạt nhằm tằng tình đoàn kết giúp đở lẫn nhau trong nội bộ tổ chức Hội, tích cực tuyên truyền vận động kết nạp thêm hội viên mới, thực hiện tốt các chế độ báo cáo.

3. Công tác phối hợp hoạt động:

  Hầu hết các phòng chẩn trị, các hội viên là những cơ sở, cá nhân tham gia tích cực các công tác địa phương, xây dựng gia đình văn hoá …, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân của UBMTTQ. 

4. Công tác khám chữa bệnh:

Thống kê số liệu từ năm 2007-201

  -Tổng số bệnh nhân khám chữa bệnh: 20590 bệnh nhân.

          -Tổng số lần khám: 68220 lần.

          -Tổng số bệnh nhân châm cứu:  14650 bệnh nhân.

-Tổng số lần châm cứu: 141300 lần.

5. Công tác khám chữa bệnh từ thiện:

Hằng năm Hội đã vận động nhiều hội viên ủng hộ tiền và ngày công để tham gia công tác các đợt khám từ thiện miễn phí ở vùng sâu vùng xa do Tỉnh Hội Đông Y tổ chức ở Nam đông, A Lưới, phường Trường An, Phong Điền, Quãng Điền.

Được sự giúp đỡ của Hội từ thiện Tuệ Tỉnh Đường Liên hoa Hội Đông Y Hương Trà đã triển khai một đợt khám chữa bệnh từ thiện miễn phí thời gian 10 ngày tại Trạm y tế Thị Trấn Tứ Hạ nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/ 2007 và một đợt tại Trạm Y tế xã Hương Vân từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 4 năm 2008.

        Hội đã triển khai công tác khám chữa bệnh châm cứu, phát thuốc miễn phí tại xã Bình Thành do Tỉnh Hội tổ chức được tài trợ kinh phí của nhóm Hoa Nhân Aí từ ngày 03 đến 09 tháng 9 năm 2009.

         Được sự chỉ đạo của Tỉnh Hội và và nhờ tài trợ kinh phí của lương y Nguyễn Chê huyện hội cũng đã tổ chức được 2 đợt khám cấp phát thuốc miễn phí năm 2010,và ngày 20 tháng7 năm 2012 tại Phường Hương Vân nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ.

          Các phòng chẩn trị yhct tư nhân cũng triển khai công tác khám chữa bệnh từ thiện bằng cách không thu phí hoặc thu phí một phần khi gặp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

6. Kinh tế của Hội:

          Hiện nay Hội không có khoản thu để chi cho công tác Hội.

7. Những vấn đề khó khăn của Hội:
          Do địa bàn rộng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên các cuộc họp sinh hoạt định kỳ để hội viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm, và triển khai công tác hội đang còn gặp nhiều trở ngại.
8. Dự kiến phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ tới:  

           Vận động thêm nhiều hội viên tham gia mua tạp chí chuyên môn như tạp chí Châm cứu, tap chí Đông y, Cây thuốc quý…

           Dự kiến triển khai khám chữa bệnh miễn phí ở các xã vùng sâu, vùng xa. 

     Dự kiến tiến hành tổ chức Đại hội Đông Y thị xã Hương Trà nhiệm kỳ V (2013-2018)
9. Đề xuất:                                                             
1/ Thị uỷ, UBND thị xã, các ban ngành liên quan triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về Y Dược cổ truyền trên địa bàn thị xã. Trước hết là công nhận Hội Đông Y thị xã Hương Trà là Hội đặc thù.
2/ Hỗ trợ một số kinh phí cho Hội hoạt động có hiệu quả hơn.

         DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y THỪA THIÊN HUẾ
Khóa V Nhiệm kì: 2010 - 2015 
	 STT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Đơn vị

	
	
	Nam 
	Nữ
	

	1. 
	Phan Quang 
	Anh
	1959
	
	Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Phong Điền

	2. 
	Nguyễn Thị Tú 
	Anh
	
	1964
	HĐY Trường ĐH Y, BV TW Huế

	3. 
	Nguyễn Ngọc 
	Chế
	1938
	
	PCT YHCT Nguyễn Ngọc Chế

	4. 
	Hồ Văn 
	Dẫn
	1965
	
	PCT YHCT Hồ Văn Dẫn

	5. 
	Mai Công 
	Định
	1967
	
	Phó Giám đốc TT KTUD YHCT TTĐ Liên Hoa

	6. 
	Hoàng Như 
	Dũng
	1961
	
	Chủ tịch Hội Đông y Phú Vang

	7. 
	Bùi Khắc Sơn 
	Dương
	1976
	
	Chủ tịch Hội Đông y huyện Phú Lộc

	8. 
	Nguyễn Văn 
	Hiền
	1963
	
	Chủ tịch HĐY  Thị xã Hương Trà

	9. 
	Đặng Thị Mai 
	Hoa
	
	1959
	Chủ tịch HĐY tỉnh TT Huế

	10. 
	Nguyễn Quang 
	Hợp
	1953
	
	Trưởng phòng khám ĐK Nguyễn Quang Hợp

	11. 
	Trần Quốc 
	Hùng
	1972
	
	Chủ tịch Hội Đông y huyện Quảng Điền

	12. 
	Lê Hữu 
	Mạch
	1938
	
	Chủ tịch Hội Đông y Thành Phố

	13. 
	Dương Quang 
	Minh
	1958
	
	Sở Y tế

	14. 
	Lê Quý 
	Ngưu
	1955
	
	Phó chủ tịch HĐY Tỉnh TT Huế

Trưởng phòng chẩn trị Nhân Ái AnCuu City

	15. 
	Lê 
	Sàm
	1934
	
	Chủ tịch Hội Đông y Thị Xã Hương Thủy

	16. 
	Nguyễn Văn 
	Tâm
	
	
	Trưởng khoa YHCT BV 268

	17. 
	Thích Tuệ 
	Tâm.
	1956
	
	Phó chủ tịch HĐY Tỉnh TT Huế

Giám đốc TT KTUD YHCT TTĐ Liên Hoa

	18. 
	Nguyễn Thị 
	Tân
	.
	1963
	Chủ tịch HĐY Trường ĐH Y, BV TW Huế

	19. 
	Lê Văn 
	Tấn
	1962
	
	Chủ tịch HĐY BV YHCT Tỉnh

	20. 
	Phan Đình 
	Tẩn
	1951
	
	Trưởng phòng Chẩn trị YHCT Tẩn Nhân

	21. 
	Nguyễn Hữu 
	Thám
	1958
	
	HĐY BV YHCT Tỉnh

	22. 
	Hồ 
	Thư
	1960
	
	Chủ tịch Hội Đông y huyện Nam Đông

	23. 
	Phùng Thị 
	Thức
	1945
	
	Chủ tịch HĐY Thiên Thảo Đường

	24. 
	Phan Tấn 
	Tô
	1946
	
	Phó Chủ tịch HĐY tỉnh TT Huế

	25. 
	Võ văn 
	Trọng
	1952
	
	HĐY Trường ĐH Y, BV TW Huế

	26. 
	Nguyễn Thành 
	Trung
	1980
	
	Chủ tịch Hội Đông y huyện A Lưới

	27. 
	Thích Nữ Nhật 
	Vân
	
	
	Chủ tịch Hội đông y Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức


� Đại Nam Nhất Thống Chí, (quyển I, Kinh sư) do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn đời Tự Đức (bản dịch của Viện Sử học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1969, trang 66).


� Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ, quyển thứ 258 (bản dịch của Viện Sử học, Nxb Thuận Hóa Huế, 1992, tập 15, trang 436 đến 439) và Đại Nam Thực Lục Chánh Biên, đệ tứ kỷ I, quyển V (bản dịch Viện Sử học, Nxb KHXH, Hà Nội, 1973, tập 27, trang 231, 232).


� Đại Nam Nhất Thống Chí, đời Duy Tân, trong tập Kinh sư (bản dịch của Nguyễn Tạo, Nha Văn hóa, Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960, trang 45), sử quán triều Nguyễn.


� Tập san Bulletin des Amis du Vieux Hué (BAVH) số 1, 2/1933 kèm các bản đồ mang số hiệu 118 nằm trên địa phận của phường Thường Dũ cũ.





� Lễ có đủ 3 thứ sinh vật: bò, lợn, dê.


� Chín hạng: 1. Đạo nho, 2. Đạo tu tiên, 3. Đạo địa lý phong thủy, 4. Đạo phù thủy, 5. Nhà danh nghĩa hội, 6. Nhà thuyết khách, 7. Các nhà biệt lập khác, 9. Nhà nông, 9. Đạo Mặc.


� Thánh y là thầy thuốc rất giỏi. Tiên y là thầy thuốc giỏi đời trước, vị chính là vị thờ chính. Vị phối là vị thờ phụ.





� Bài vị thờ danh y các đời trước đây của nước Việt Nam.


� Bài vị thờ danh y các đời trước đây của triều Nguyễn.


� Năm 2012, toàn bộ nhà bia được xây dựng mới với sự đóng góp của: Bs. Đặng Mai Hoa, Bs. Nguyễn Quang Hợp, Ly. Nguyễn Chê, Ly. Dương Đương, Ly. Thích Tuệ Tâm, Ly. Phan Đình Tẩn. Theo kế hoạch mặt bia phía trước được khắc chữ quốc ngữ chữ, mặt bia phía sau: trên khắc chữ Hán, dưới khắc chữ Anh, nhưng vì chữ Hán nhỏ quá không khắc được nên chỉ khắc chữ Hán rồi để ra phía trước như hiện tại. Trong bài này ghi lại các bài văn ấy để làm tài liệu.


� Lương Y Lê Quý Ngưu dịch


� Nguyễn Phước Vĩnh Ba dịch
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